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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH - Y KHOA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế công bố, công khai TTHC trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 921/TTr-SYT ngày 17/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giám định - Y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế;
- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Tiến Dũng


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA- PHÁP Y THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)
PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Trang

	1
	Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát
	

	2
	Thủ tục giám định vết thương còn sót
	

	3
	Thủ tục giám định đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học và con đẻ của họ
	

	4
	Thủ tục giám định đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học
	

	5
	Thủ tục giám định mức độ khuyết tật (trường hợp hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật)
	

	6
	Thủ tục giám định mức độ khuyết tật (trường hợp người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý kết luận của hội đồng xác định mức độ khuyết tật)
	

	7
	Thủ tục giám định xác định mức độ khuyết tật (trường hợp có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác)
	

	8
	Thủ tục giám định theo yêu cầu để kết luận tình trạng dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo đối với trẻ em để bố mẹ của trẻ được sinh con thứ 3 theo NĐ số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010
	

	9
	Thủ tục giám định mức độ khuyết tật hưởng chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sỹ
	

	10
	Thủ tục giám định để thực hiện chế độ tử tuất
	


2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung.

	STT
	Số hồ sơ
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế
	Trang

	1
	T-QB-069402-T
	Thủ tục giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội
	-Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 hướng dẫn về hồ sơ và quy trình Giám định Y khoa cho người lao động tham gia BHXH;

-Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa;

-Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;
	

	2
	T-QB-053597-T
	Thủ tục giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động
	-Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 hướng dẫn về hồ sơ và quy trình Giám định Y khoa cho người lao động tham gia BHXH;

-Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa;

-Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;
	

	3
	T-QB-069346-T
	Thủ tục giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp
	-Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 hướng dẫn về hồ sơ và quy trình Giám định Y khoa cho người lao động tham gia BHXH;

-Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa;

-Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;
	

	4
	T-QB-069420-T
	Thủ tục giám định tai nạn lao động tái phát
	-Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 hướng dẫn về hồ sơ và quy trình Giám định Y khoa cho người lao động tham gia BHXH;

-Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa;

-Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;
	

	5
	T-QB-053855-T
	Thủ tục giám định bệnh nghề nghiệp tái phát
	-Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 hướng dẫn về hồ sơ và quy trình Giám định Y khoa cho người lao động tham gia BHXH;

-Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa;

-Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;
	

	6
	T-QB-069305-T
	Thủ tục giám định lại khả năng lao động đối với người đang hưởng chế độ mất sức lao động
	-Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 hướng dẫn về hồ sơ và quy trình Giám định Y khoa cho người lao động tham gia BHXH;

-Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa;

-Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;
	

	7
	T-QB-069486-T
	Thủ tục khám sức khỏe khi tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe theo yêu cầu
	-Thông tư 14/2013/TT - BYT ngày 06/5/2013 hướng dẫn khám sức khỏe;

-Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;
	

	8
	T-QB-069271-T
	Thủ tục giám định thương tật cho thương binh
	-Thông tư 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 15/5/2013 hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;

-Thông tư số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH- BQP ngày 22/10/2013 hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến trang không còn giấy tờ;

-Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

-Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa;

-Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;
	

	9
	T-QB-053894-T
	Thủ tục giám định khả năng lao động đối với bệnh binh
	-Thông tư 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 15/5/2013 hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;

-Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

-Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa;

-Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;
	

	10
	T-QB-069074-T
	Thủ tục giám định đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học
	-Thông tư 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013 hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ;

-Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;

-Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

-Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa;

-Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;
	

	11
	T-QB-069361-T
	Thủ tục giám định khả năng lao động lần đầu đối với người lao động đang làm việc
	-Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 hướng dẫn về hồ sơ và quy trình Giám định Y khoa cho người lao động tham gia BHXH;

-Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa;

-Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;

-Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định bổ sung mức thu một phần viện phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
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PHẦN II


NỘI DUNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA- PHÁP Y THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG BÌNH

I. Các thủ tục hành chính ban hành mới 

1. Thủ tục Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ.

 
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội lập, hoàn chỉnh hồ sơ cho đối tượng khám giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát theo quy định. Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh; 

Địa chỉ: Tổ dân phố 14, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới; 


Điện thoại: (052) 3822339;


 
Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, tết, thứ 7 và Chủ nhật).


Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ đúng quy định thì vào sổ theo dõi, viết  giấy mời đối tượng đến khám giám định;


Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo đúng quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa hướng dẫn đối tượng nộp hồ sơ để hoàn tất theo quy định.


Bước 3: Khám giám định.


- Hồ sơ sau khi nhận được chuyển giao cho các bác sỹ khám để thực hiện các nội dung: Nghiên cứu, lập bệnh án, khám tổng quát, khám chuyên khoa, cận lâm sàng, hoàn chỉnh hồ sơ, có dự kiến tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật; 


- Sau đó bác sỹ lập bệnh án tiến hành viết giấy mời cho đối tượng đến Hội đồng để giám định theo thời gian đã quy định;


- Hội chẩn chuyên môn (định kỳ vào chiều ngày 15 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật có sự dịch chuyển ngày hội chẩn có thông báo trước);


- Mỗi tháng có một phiên họp Hội đồng (định kỳ vào ngày 16 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật thì có sự dịch chuyển ngày họp và có thông báo trước). Tập thể Hội đồng xét từng trường hợp một, Hội đồng nghe bác sỹ đã chuẩn bị bệnh án báo cáo mọi vấn đề có liên quan (có mặt đương sự). Hội đồng kiểm tra xác nhận ý kiến phát biểu của đương sự rồi mời ra ngoài, sau đó Hội đồng thảo luận và quyết định;


- Bác sỹ lập bệnh án có trách nhiệm dự thảo biên bản theo kết luận của Hội đồng để Phó Chủ tịch Hội đồng phê duyệt trước khi đánh máy. Biên bản giám định của Hội đồng phải có đủ 03 (ba) chữ ký trong đó ít nhất phải có chữ ký của hai thành viên chuyên môn.


Bước 4: Giao trả kết quả giám định.


 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa giao kết quả giám định cho tổ chức yêu cầu giám định. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


* Thành phần hồ sơ:


1. Giấy giới thiệu của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

2. Đơn đề nghị giám định lại thương tật;


3. Bản sao giấy chứng nhận bị thương;


4. Bản sao bệnh án điều trị vết thương tái phát của bệnh viện cấp huyện trở lên; trường hợp phẩu thuật phải có thêm phiếu phẩu thuật của bệnh viện cấp huyện trở lên;


5. Bản chính Chứng minh nhân dân (để đối chiếu).


* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

* Thời hạn giải quyết :

Hội đồng Giám định Y khoa tiến hành giám định theo đúng quy trình giám định từ khi tiếp nhận hồ sơ cho đến khi có biên bản kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa với thời hạn sớm nhất nhưng không quá 30 (ba mươi) ngày.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản giám định thương tật.


* Phí, lệ phí:

- Lệ phí khám giám định y khoa thông thường: 1.150.000 đồng (Mục 1 Thông tư số 93/2012/TT-BTC);

          - Lệ phí cận lâm sàng (xét nghiệm sinh hoá máu, xét nghiệm huyết học, xét nghiệm nước tiểu toàn phần, siêu âm, điện tim, chụp Xquang) tùy từng đối tượng đến khám và bệnh tật mắc phải mà bác sỹ chỉ định vào phiếu khám. Mức phí áp dụng theo các biểu được đính kèm tại phần III Quyết định công bố này. Cụ thể: 

- Biểu phí Giám định Y khoa ban hành kèm theo Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính;

- Biểu giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;

- Biểu giá thu một phần viện phí áp dụng cho người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú, kể cả người bệnh có Thẻ Bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Thương binh đã giám định có vết thương sau đây tái phát thì được giám định lại:


1. Vết thương sọ não bị khuyết xương sọ hoặc còn mảnh kim khí trong sọ gây biến chứng dẫn đến rối loạn tâm thần hoặc liệt;


2. Vết thương thấu phổi gây biến chứng dày dính màng phổi hoặc xẹp phổi dẫn đến phải cắt phổi hoặc thùy phổi;


3. Vết thương ở tim dấn đến phải phẫu thuật;


4. Vết thương ổ bụng: Dạ dày hoặc ruột gây biến chứng ở dạ dày hoặc dính tắc ruột phải phẫu thuật;


5. Vết thương ở gan; mật, lách; tủy hoặc thận gây biến chứng phải phẫu thuật;


6. Vết thương ở cột sống biến chứng gây liệt hoặc rối loạn cơ tròn đại tiểu tiện không tự chủ;


7. Các vết thương ở tay hoặc chân tái phát phải phẫu thuật cắt đoạn chi;


8. Vết thương ở mắt tái phát dẫn đến mù mắt; vết thương ở tai gây mất hoàn toàn sức nghe hai tai.


(Điểm 4 Điều 30 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP).

* Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

  - Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; 

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;


- Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa;


- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;


- Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;


- Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định bổ sung mức thu một phần viện phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


2. Thủ tục Giám định vết thương còn sót

* Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội lập, hoàn chỉnh hồ sơ cho đối tượng khám giám định vết thương còn sót theo quy định. Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh;


Địa chỉ: Tổ dân phố 14, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới; 


Điện thoại: (052) 3822339;


 
Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, tết, thứ 7 và Chủ nhật).



Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ đúng quy định thì vào sổ theo dõi, viết  giấy mời đối tượng đến khám giám định;


Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo đúng quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa hướng dẫn đối tượng nộp hồ sơ để hoàn tất theo quy định.


Bước 3: Khám giám định.


- Hồ sơ sau khi nhận được chuyển giao cho các bác sỹ khám để thực hiện các nội dung: Nghiên cứu, lập bệnh án, khám tổng quát, khám chuyên khoa, cận lâm sàng, hoàn chỉnh hồ sơ, có dự kiến tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật;


- Sau đó bác sỹ lập bệnh án tiến hành viết giấy mời cho đối tượng đến Hội đồng để giám định theo thời gian đã quy định;


- Hội chẩn chuyên môn (định kỳ vào chiều ngày 15 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật có sự dịch chuyển ngày hội chẩn có thông báo trước);


- Mỗi tháng có một phiên họp Hội đồng (định kỳ vào ngày 16 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật thì có sự dịch chuyển ngày họp và có thông báo trước). Tập thể Hội đồng xét từng trường hợp một, Hội đồng nghe bác sỹ đã chuẩn bị bệnh án báo cáo mọi vấn đề có liên quan (có mặt đương sự). Hội đồng kiểm tra xác nhận ý kiến phát biểu của đương sự rồi mời ra ngoài, sau đó Hội đồng thảo luận và quyết định;


- Bác sỹ lập bệnh án có trách nhiệm dự thảo biên bản theo kết luận của Hội đồng để Phó Chủ tịch Hội đồng phê duyệt trước khi đánh máy. Biên bản giám định của Hội đồng phải có đủ 03 (ba) chữ ký trong đó ít nhất phải có chữ ký của hai thành viên chuyên môn.


Bước 4: Giao trả kết quả giám định.


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa giao kết quả giám định cho tổ chức yêu cầu giám định. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


* Thành phần hồ sơ:


1. Giấy giới thiệu của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

2. Đơn đề nghị giám định vết thương còn sót;


3. Bản sao giấy chứng nhận bị thương;


4. Bản sao biên bản của các lần giám định trước;


5. Kết quả chụp, chiếu kèm chẩn đoán của bệnh viện cấp huyện trở lên đối với trường hợp còn sót mảnh kim khí trong cơ thể;


6. Phiếu phẩu thuật của bệnh viện cấp huyện trở lên đối với trường hợp đã phẫu thuật lấy dị vật;


7. Bản chính Chứng minh nhân dân (để đối chiếu).


* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

* Thời hạn giải quyết: Hội đồng Giám định Y khoa tiến hành giám định theo đúng quy trình giám định từ khi tiếp nhận hồ sơ cho đến khi có biên bản kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa với thời hạn sớm nhất nhưng không quá (30) ba mươi ngày.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản giám định thương tật.


* Phí, lệ phí: 

- Lệ phí khám giám định y khoa thông thường: 1.150.000 đồng (Mục 1 Thông tư số 93/2012/TT-BTC);


- Lệ phí cận lâm sàng (xét nghiệm sinh hoá máu, xét nghiệm huyết học, xét nghiệm nước tiểu toàn phần, siêu âm, điện tim, chụp Xquang) tùy từng đối tượng đến khám và bệnh tật mắc phải mà bác sỹ chỉ định vào phiếu khám. Mức phí áp dụng theo các biểu được đính kèm tại phần III Quyết định công bố này. Cụ thể: 


- Biểu phí Giám định Y khoa ban hành kèm theo Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính;


- Biểu giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;


- Biểu giá thu một phần viện phí áp dụng cho người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú, kể cả người bệnh có Thẻ Bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Người bị thương đã giám định thương tật nhưng còn sót vết thương chưa giám định thì được giám định bổ sung và tổng hợp tỷ lệ suy giảm khả năng lao động để hưởng chế độ ưu đãi (Điểm 3 Điều 30 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP).

* Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;


- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; 

- Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa;


- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;


- Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Quảng Bình về việc quy định bổ sung mức thu một phần viện phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;


- Quyết định số 17/2012/QĐ - UBND ngày 03/8/2012 về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý.

3. Thủ tục Giám định đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hoá học và con đẻ của họ

* Trình tự thực hiện:


Bước 1: Trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội lập, hoàn chỉnh hồ sơ cho đối tượng khám giám định chất độc hoá học theo quy định. Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh;


Địa chỉ: Tổ dân phố 14, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới; 


Điện thoại: (052) 3822339;


 
Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, tết, thứ 7 và Chủ nhật).


Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ đúng quy định thì vào sổ theo dõi, viết giấy mời đối tượng đến khám giám định;

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo đúng quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa hướng dẫn đối tượng nộp hồ sơ để hoàn tất theo quy định.


Bước 3: Khám giám định.

- Hồ sơ sau khi nhận được chuyển giao cho các bác sỹ khám để thực hiện các nội dung: Nghiên cứu, lập bệnh án, khám tổng quát, khám chuyên khoa, cận lâm sàng, hoàn chỉnh hồ sơ, có dự kiến tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh tật, dị dạng, dị tật; 


- Sau đó bác sỹ lập bệnh án tiến hành viết giấy mời cho đối tượng đến Hội đồng để giám định theo thời gian đã quy định;

- Hội chẩn chuyên môn (định kỳ vào chiều ngày 15 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật có sự dịch chuyển ngày hội chẩn có thông báo trước);

- Mỗi tháng có một phiên họp Hội đồng (định kỳ vào ngày 16 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật thì có sự dịch chuyển ngày họp và có thông báo trước). Tập thể Hội đồng xét từng trường hợp một, Hội đồng nghe bác sỹ đã chuẩn bị bệnh án báo cáo mọi vấn đề có liên quan (có mặt đương sự). Hội đồng kiểm tra xác nhận ý kiến phát biểu của đương sự rồi mời ra ngoài, sau đó Hội đồng thảo luận và quyết định;

- Bác sỹ lập bệnh án có trách nhiệm dự thảo biên bản theo kết luận của Hội đồng để Phó Chủ tịch Hội đồng phê duyệt trước khi đánh máy. Biên bản giám định của Hội đồng phải có đủ 03 (ba) chữ ký trong đó ít nhất phải có chữ ký của hai thành viên chuyên môn.


Bước 4: Giao trả kết quả giám định.


 Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa giao kết quả giám định cho tổ chức yêu cầu giám định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


* Thành phần hồ sơ:

1. Giấy giới thiệu của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội do Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở ký tên và đóng dấu (theo mẫu);

2. Bản sao biên bản khám Giám định Y khoa của Hội đồng Giám định Y khoa đã khám xác định có mắc bệnh, tật có liên quan đến phơi nhiểm với chất độc hoá học. Trường hợp không có bản sao biên bản khám giám định y khoa thì phải có bản sao giấy xác nhận của bệnh viện huyện hoặc bản sao giấy xác nhận của trạm y tế cấp xã trong hồ sơ lưu trữ tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội được xác lập theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật tại thời điểm xác lập hồ sơ. Các bản sao này do lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ký xác nhận và đóng dấu. 

3. Bản chính Chứng minh nhân dân (để đối chiếu)

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.



* Thời hạn giải quyết: Hội đồng Giám định Y khoa tiến hành giám định theo đúng quy trình giám định từ khi tiếp nhận hồ sơ cho đến khi có biên bản kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa với thời hạn sớm nhất nhưng không quá 60 (sáu mươi) ngày. 


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng giám định Y khoa tỉnh Quảng Bình;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản giám định bệnh, tật.

* Phí, lệ phí:

Đối tượng đến khám giám định phải nộp các khoản lệ phí như sau:


- Lệ phí khám giám định y khoa thông thường: 1.150.000 đồng (Mục 1 Thông tư 93/2012/TT-BTC);


- Lệ phí cận lâm sàng (xét nghiệm sinh hoá máu, xét nghiệm huyết học, xét nghiệm nước tiểu toàn phần, siêu âm, điện tim, chụp Xquang) tùy từng đối tượng đến khám và bệnh tật mắc phải mà bác sỹ chỉ định vào phiếu khám. Mức phí áp dụng theo các biểu được đính kèm tại phần III Quyết định công bố này. Cụ thể: 


- Biểu phí Giám định Y khoa ban hành kèm theo Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính;


- Biểu giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;


- Biểu giá thu một phần viện phí áp dụng cho người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú, kể cả người bệnh có Thẻ Bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Giấy giới thiệu khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học (Ban hành theo Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ ngày 01 tháng 8 năm 1961 đến 30 tháng 4 năm 1975 tại các vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hóa học ở chiến trường B, C, K (kể cả 10 xã: Vĩnh Quang, Vĩnh Giang, Vĩnh Tân, Vĩnh Thành, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn và Vĩnh Thủy thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).


2. Do nhiễm chất độc hóa học dẫn đến một trong các trường hợp bệnh tật sau:


a) Mắc bệnh theo danh mục bệnh tật do Bộ Y tế quy định làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên;


b) Vô sinh;


c) Sinh con dị dạng, dị tật theo danh mục dị dạng, dị tật do Bộ Y tế quy định.


(Điều 39 Mục 8 Nghị định 31/2013/NĐ-CP).


* Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; 

- Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;

- Thông tư số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013 của Bộ y tế - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hoá học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ;

- Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;


- Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Quảng Bình về việc quy định bổ sung mức thu một phần viện phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai xem Mẫu số 1 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT - BYT - BLĐTBXH) đính kèm tại phần III Quyết định công bố TTHC này.

4. Thủ tục Giám định đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hoá học


* Trình tự thực hiện:


Bước 1: Trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội lập, hoàn chỉnh hồ sơ cho đối tượng khám giám định theo quy định. Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh.


Địa chỉ: Tổ dân phố 14, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới; 


Điện thoại: (052) 3822339;


 
Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, tết, thứ 7 và Chủ nhật).


Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì vào sổ theo dõi, viết giấy mời đối tượng đến khám giám định; 


Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo đúng quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa hướng dẫn đối tượng nộp hồ sơ để hoàn tất theo quy định.


Bước 3: Khám giám định.


- Hồ sơ sau khi nhận được chuyển giao cho các bác sỹ khám để thực hiện các nội dung: Nghiên cứu, lập bệnh án, khám tổng quát, khám chuyên khoa, cận lâm sàng, hoàn chỉnh hồ sơ, có dự kiến tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh tật, dị dạng, dị tật;

- Sau đó bác sỹ lập bệnh án tiến hành viết giấy mời cho đối tượng đến Hội đồng để giám định theo thời gian đã quy định;

- Hội chẩn chuyên môn (định kỳ vào chiều ngày 15 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật có sự dịch chuyển ngày hội chẩn có thông báo trước);

- Mỗi tháng có một phiên họp Hội đồng (định kỳ vào ngày 16 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật thì có sự dịch chuyển ngày họp và có thông báo trước). Tập thể Hội đồng xét từng trường hợp một, Hội đồng nghe bác sỹ đã chuẩn bị bệnh án báo cáo mọi vấn đề có liên quan (có mặt đương sự). Hội đồng kiểm tra xác nhận ý kiến phát biểu của đương sự rồi mời ra ngoài, sau đó Hội đồng thảo luận và quyết định;

- Bác sỹ lập bệnh án có trách nhiệm dự thảo biên bản theo kết luận của Hội đồng để Phó Chủ tịch Hội đồng phê duyệt trước khi đánh máy. Biên bản giám định của Hội đồng phải có đủ 03 (ba) chữ ký trong đó ít nhất phải có chữ ký của hai thành viên chuyên môn.


Bước 4: Giao trả kết quả giám định.


  Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa giao kết quả giám định cho tổ chức yêu cầu giám định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


* Thành phần hồ sơ:

1. Giấy giới thiệu của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội do Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở ký tên và đóng dấu (theo mẫu);

2. Bản khai cá nhân;

3. Bản tóm tắt bệnh án điều trị bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hoá tại bệnh viện của nhà nước từ tuyến huyện trở lên hoặc giấy ra viện của các bệnh viện tuyến Trung ương theo phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế. Bản tóm tắt bệnh án và giấy ra viện phải được Giám đốc hoặc Phó Giám đốc bệnh viện ký tên và đóng dấu; 

4. Bản chính Chứng minh nhân dân (để đối chiếu).

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.


* Thời hạn giải quyết :


Hội đồng Giám định Y khoa tiến hành giám định theo đúng quy trình giám định từ khi tiếp nhận hồ sơ cho đến khi có biên bản kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa với thời hạn sớm nhất nhưng không quá 60 (sáu mươi) ngày. 


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng giám định Y khoa tỉnh Quảng Bình;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp Y tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.



* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản giám định bệnh, tật.

* Phí, lệ phí:

 
Đối tượng đến khám giám định phải nộp các khoản lệ phí như sau:


- Lệ phí khám giám định y khoa thông thường: 1.150.000 đồng (Mục 1 Thông tư số 93/2012/TT-BTC);

- Lệ phí cận lâm sàng (xét nghiệm sinh hoá máu, xét nghiệm huyết học, xét nghiệm nước tiểu toàn phần, siêu âm, điện tim, chụp Xquang) tùy từng đối tượng đến khám và bệnh tật mắc phải mà bác sỹ chỉ định vào phiếu khám. Mức phí áp dụng theo các biểu được đính kèm tại phần III Quyết định công bố này. Cụ thể: 


- Biểu phí Giám định Y khoa ban hành kèm theo Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính;


- Biểu giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;


- Biểu giá thu một phần viện phí áp dụng cho người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú, kể cả người bệnh có Thẻ Bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Giấy giới thiệu khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học (ban hành theo Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ ngày 01 tháng 8 năm 1961 đến 30 tháng 4 năm 1975 tại các vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hóa học ở chiến trường B, C, K (kể cả 10 xã: Vĩnh Quang, Vĩnh Giang, Vĩnh Tân, Vĩnh Thành, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn và Vĩnh Thủy thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).


2. Do nhiễm chất độc hóa học dẫn đến một trong các trường hợp bệnh tật sau:


a) Mắc bệnh theo danh mục bệnh tật do Bộ Y tế quy định làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên.;


b) Vô sinh;


c) Sinh con dị dạng, dị tật theo danh mục dị dạng, dị tật do Bộ Y tế quy định.


(Điều 39 Mục 8 Nghị định 31/2013/NĐ-CP).

* Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;

- Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013 của Bộ Y tế - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hoá học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ;

- Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;


- Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định bổ sung mức thu một phần viện phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai xem Mẫu số 1 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH) đính kèm tại phần III Quyết định công bố TTHC này.

5. Thủ tục Giám định xác định mức độ khuyết tật (trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật)


*Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ.


 Phòng Lao động, Thương Binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra lập, hoàn chỉnh hồ sơ giám định theo quy định. Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng tiếp nhận hồ sơ y khoa - Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh Quảng Bình; 


Địa chỉ: Tổ dân phố 14, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới;


Số điện thoại: (052) 3 822339;


     
Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, tết, thứ 7 và Chủ nhật ).

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp Y tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ đúng quy định thì vào sổ theo dõi, viết phiếu tiếp nhận kèm giấy mời đối tượng đến khám giám định; 


Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo đúng quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa hướng dẫn đối tượng nộp hồ sơ để hoàn tất theo quy định.


Bước 3: Khám giám định.


- Hồ sơ sau khi nhận được chuyển giao cho các bác sỹ khám theo để thực hiện các nội dung: Nghiên cứu, lập bệnh án, khám tổng quát, khám chuyên khoa, cận lâm sàng, hoàn chỉnh hồ sơ, có dự kiến tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh tật; 


- Sau đó bác sỹ lập bệnh án tiến hành viết giấy mời cho đối tượng đến Hội đồng để giám định theo thời gian đã quy định;


- Hội chẩn chuyên môn (định kỳ vào chiều ngày 15 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật có sự dịch chuyển ngày hội chẩn có thông báo trước);


- Mỗi tháng có 1 phiên họp Hội đồng (định kỳ vào ngày 16 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật thì có sự dịch chuyển ngày họp và có thông báo trước). Tập thể Hội đồng xét từng trường hợp một, Hội đồng nghe bác sỹ đã chuẩn bị bệnh án báo cáo mọi vấn đề có liên quan (có mặt đương sự). Hội đồng kiểm tra xác nhận ý kiến phát biểu của đương sự rồi mời ra ngoài, sau đó Hội đồng thảo luận và quyết định;


- Bác sỹ lập bệnh án có trách nhiệm dự thảo biên bản theo kết luận của Hội đồng để Phó Chủ tịch Hội đồng phê duyệt trước khi đánh máy. Biên bản giám định của Hội đồng phải có đủ ba chữ ký trong đó ít nhất phải có chữ ký của hai thành viên chuyên môn.


Bước 4: Giao trả kết quả giám định. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa giao kết quả giám định cho cá nhân, tổ chức yêu cầu giám định.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


* Thành phần hồ sơ:

1. Giấy giới thiệu của Uỷ ban nhân dân (UBND) xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND xã) nơi đối tượng cư trú đề nghị khám giám định khuyết tật, có dán ảnh của đối tượng và đóng dấu giáp lai của UBND xã nơi đối tượng cư trú;


2. Biên bản họp của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã, trong biên bản ghi rõ nội dung: Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật (bản sao biên bản);

   
 Trường hợp đối tượng sống ở trung tâm nuôi dưỡng phải có giấy xác nhận, trong giấy xác nhận ghi rõ họ tên, tuổi, dán ảnh đối tượng, đóng dấu giáp lai của Trung tâm và Trung tâm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác nhận đó;

3. Bản sao các giấy tờ khám bệnh, chữa bệnh, tật: Giấy ra viện, giấy phẫu thuật và các giấy tờ liên quan khác (nếu có);

4. Biên bản xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng Gíam định Y khoa lần gần nhất (nếu có).

5. Bản chính Chứng minh nhân dân (để đối chiếu)

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.



* Thời hạn giải quyết: Hội đồng Giám định Y khoa tiến hành giám định theo đúng quy trình giám định từ khi tiếp nhận hồ sơ cho đến khi có biên bản kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa với thời hạn sớm nhất nhưng không quá 30 (ba mươi) ngày.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng giám định Y khoa tỉnh Quảng Bình;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giám định y khoa - Pháp y tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động, Thương binh và xã hội.


          * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản giám định xác định mức độ khuyết tật.

* Phí, lệ phí:

 
Đối tượng đến khám giám định phải nộp các khoản lệ phí như sau:


- Lệ phí khám giám định y khoa thông thường: 1.150.000 đồng (Mục 1 Thông tư 93/2012/TT-BTC);

- Lệ phí cận lâm sàng (xét nghiệm sinh hoá máu, xét nghiệm huyết học, xét nghiệm nước tiểu toàn phần, siêu âm, điện tim, chụp Xquang) tùy từng đối tượng đến khám và bệnh tật mắc phải mà bác sỹ chỉ định vào phiếu khám. Mức phí áp dụng theo các biểu được đính kèm tại phần III Quyết định công bố này. Cụ thể: 


- Biểu phí Giám định Y khoa ban hành kèm theo Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính;


- Biểu giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;


- Biểu giá thu một phần viện phí áp dụng cho người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú, kể cả người bệnh có Thẻ Bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Những trường hợp đã được Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã được thành lập theo quy định tại điều 16 Luật Người khuyết tật thực hiện xác định mức độ khuyết tật (sau đây gọi là Hội đồng xác định mức độ khuyết tật) nhưng không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật.

(Điểm 1 Điều 2 Thông tư số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH).

* Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 28/2012/NĐ - CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật;


- Thông tư số 93/2012/TT- BTC ngày 05/6/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định Y khoa;


- Thông tư số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định Y khoa thực hiện;


- Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định bổ sung mức thu một phần viện phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;


- Quyết định số 17/2012/QĐ- UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám,chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý.


6. Thủ tục Giám định xác định mức độ khuyết tật (trường hợp người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật)


*Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ.


Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm lập, hoàn chỉnh hồ sơ giám định theo quy định. Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh;


Địa chỉ: Tổ dân phố 14, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới;


Số điện thoại: (052) 3 822339;


     
Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần  (trừ các ngày lễ, tết, thứ 7 và Chủ nhật).

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ đúng quy định thì vào sổ theo dõi, viết phiếu tiếp nhận kèm giấy mời đối tượng đến khám giám định;


Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo đúng quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa hướng dẫn đối tượng nộp hồ sơ để hoàn tất theo quy định. 


Bước 3: Khám giám định.


- Hồ sơ sau khi nhận được chuyển giao cho các bác sỹ khám để thực hiện các nội dung: Nghiên cứu, lập bệnh án, khám tổng quát, khám chuyên khoa, cận lâm sàng, hoàn chỉnh hồ sơ, có dự kiến tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh tật;


- Sau đó bác sỹ lập bệnh án tiến hành viết giấy mời cho đối tượng đến Hội đồng để giám định theo thời gian đã quy định;


- Hội chẩn chuyên môn (định kỳ vào chiều ngày 15 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật có sự dịch chuyển ngày hội chẩn có thông báo trước);


- Mỗi tháng có một phiên họp Hội đồng (định kỳ vào ngày 16 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật thì có sự dịch chuyển ngày họp và có thông báo trước). Tập thể Hội đồng xét từng trường hợp một, Hội đồng nghe bác sỹ đã chuẩn bị bệnh án báo cáo mọi vấn đề có liên quan (có mặt đương sự). Hội đồng kiểm tra xác nhận ý kiến phát biểu của đương sự rồi mời ra ngoài, sau đó Hội đồng thảo luận và quyết định;


- Bác sỹ lập bệnh án có trách nhiệm dự thảo biên bản theo kết luận của Hội đồng để Phó Chủ tịch Hội đồng phê duyệt trước khi đánh máy. Biên bản giám định của Hội đồng phải có đủ ba chữ ký trong đó ít nhất phải có chữ ký của hai thành viên chuyên môn.


Bước 4: Giao trả kết quả giám định.


 Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa giao kết quả giám định cho cá nhân, tổ chức yêu cầu giám định.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


* Thành phần hồ sơ:

1. Giấy giới thiệu của Uỷ ban nhân dân (UBND) xã nơi đối tượng cư trú đề nghị khám giám định khuyết tật, trong giấy giới thiệu ghi rõ người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, có dán ảnh của đối tượng và đóng dấu giáp lai của UBND xã nơi đối tượng cư trú;

2. Biên bản họp của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật (bản sao biên bản);

3. Bản sao các giấy tờ khám bệnh, chữa bệnh, tật: Giấy ra viện, giấy phẫu thuật và các giấy tờ liên quan khác (nếu có);

4. Giấy kiến nghị của người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật về kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật.

5. Bản chính Chứng minh nhân dân (để đối chiếu).

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.



* Thời hạn giải quyết :

 Hội đồng Giám định Y khoa tiến hành giám định theo đúng quy trình giám định từ khi tiếp nhận hồ sơ cho đến khi có biên bản kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa với thời hạn sớm nhất nhưng không quá 30 (ba mươi) ngày.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng giám định Y khoa tỉnh Quảng Bình;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giám định y khoa - Pháp y tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động, Thương binh và xã hội.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản giám định xác định mức độ khuyết tật.


* Phí, lệ phí:

 
Đối tượng đến khám giám định phải nộp các khoản lệ phí như sau:


- Lệ phí khám giám định y khoa thông thường: 1.150.000 đồng (Mục 1 Thông tư số 93/2012/TT-BTC);

- Lệ phí cận lâm sàng (xét nghiệm sinh hoá máu, xét nghiệm huyết học, xét nghiệm nước tiểu toàn phần, siêu âm, điện tim, chụp Xquang) tùy từng đối tượng đến khám và bệnh tật mắc phải mà bác sỹ chỉ định vào phiếu khám. Mức phí áp dụng theo các biểu được đính kèm tại phần III Quyết định công bố này. Cụ thể: 


- Biểu phí Giám định Y khoa ban hành kèm theo Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính;


- Biểu giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;


- Biểu giá thu một phần viện phí áp dụng cho người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú, kể cả người bệnh có Thẻ Bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Khi đến khám giám định, người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật phải xuất trình bản gốc những giấy tờ theo quy định để Hội đồng giám định Y khoa đối chiếu.

(Điểm 2 Điều 2 Thông tư số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH).


* Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Nghị định số 28/2012/NĐ - CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;


- Thông tư số 93/2012/TT- BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định Y khoa;


- Thông tư số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định Y khoa thực hiện;


- Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;


- Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định bổ sung mức thu một phần viện phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

7. Thủ tục Giám định xác định mức độ khuyết tật (trường hợp có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác)


* Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ.


Phòng Lao động, Thương binh và xã hội cấp huyện có trách nhiệm lập, hoàn chỉnh hồ sơ giám định theo quy định. Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh;


        
Địa chỉ: Tổ dân phố 14, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới;


Số điện thoại: (052) 3 822339;


     
Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, tết, thứ 7 và Chủ nhật ).

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp Y tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ đúng quy định thì vào sổ theo dõi, viết phiếu tiếp nhận kèm giấy mời đối tượng đến khám giám định;


Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo đúng quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa hướng dẫn đối tượng nộp hồ sơ để hoàn tất theo quy định.


Bước 3: Khám giám định.


- Hồ sơ sau khi nhận được chuyển giao cho các bác sỹ khám để thực hiện các nội dung: Nghiên cứu, lập bệnh án, khám tổng quát, khám chuyên khoa, cận lâm sàng, hoàn chỉnh hồ sơ, có dự kiến xác định mức độ khuyết tật; 


- Sau đó bác sỹ lập bệnh án tiến hành viết giấy mời cho đối tượng đến Hội đồng để giám định theo thời gian đã quy định;


- Hội chẩn chuyên môn (định kỳ vào chiều ngày 15 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật có sự dịch chuyển ngày hội chẩn có thông báo trước);


- Mỗi tháng có một phiên họp Hội đồng (định kỳ vào ngày 16 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật thì có sự dịch chuyển ngày họp và có thông báo trước). Tập thể Hội đồng xét từng trường hợp một, Hội đồng nghe bác sỹ đã chuẩn bị bệnh án báo cáo mọi vấn đề có liên quan (có mặt đương sự). Hội đồng kiểm tra xác nhận ý kiến phát biểu của đương sự rồi mời ra ngoài, sau đó Hội đồng thảo luận và quyết định;


- Bác sỹ lập bệnh án có trách nhiệm dự thảo biên bản theo kết luận của Hội đồng để Phó Chủ tịch Hội đồng phê duyệt trước khi đánh máy. Biên bản giám định  của Hội đồng phải có đủ ba chữ ký trong đó ít nhất phải có chữ ký của hai thành viên chuyên môn.


Bước 4: Giao trả kết quả giám định.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa giao kết quả giám định cho  tổ chức yêu cầu giám định. 


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


* Thành phần hồ sơ:

1. Giấy giới thiệu của Uỷ ban nhân dân xã nơi đối tượng cư trú đề nghị khám giám định khuyết tật, trong giấy giới thiệu ghi rõ người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, có dán ảnh của đối tượng và đóng dấu giáp lai của UBND xã nơi đối tượng cư trú;

2. Biên bản họp của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật (bản sao biên bản);

3. Bản sao các giấy tờ khám bệnh, chữa bệnh, tật: Giấy ra viện, giấy phẫu thuật và các giấy tờ liên quan khác (nếu có);

4. Giấy kiến nghị của người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật về kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật;


5. Bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác thể hiện qua biên bản, giấy kiến nghị, ảnh chụp, băng ghi âm hoặc các hình thức thể hiện khác;


6. Bản chính Chứng minh nhân dân (để đối chiếu).

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.



* Thời hạn giải quyết :

 
Hội đồng Giám định Y khoa tiến hành giám định theo đúng quy trình giám định từ khi tiếp nhận hồ sơ cho đến khi có biên bản kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa với thời hạn sớm nhất nhưng không quá 30 (ba mươi) ngày.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng giám định Y khoa tỉnh Quảng Bình;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giám định y khoa - Pháp y tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản giám định xác định mức độ khuyết tật.


* Phí, lệ phí:

 Đối tượng đến khám giám định phải nộp các khoản lệ phí như sau:


- Lệ phí khám giám định y khoa thông thường: 1.150.000 đồng (Mục 1 Thông tư 93/2012/TT-BTC);

- Lệ phí cận lâm sàng (xét nghiệm sinh hoá máu, xét nghiệm huyết học, xét nghiệm nước tiểu toàn phần, siêu âm, điện tim, chụp Xquang) tùy từng đối tượng đến khám và bệnh tật mắc phải mà bác sỹ chỉ định vào phiếu khám. Mức phí áp dụng theo các biểu được đính kèm tại phần III Quyết định công bố này. Cụ thể: 


- Biểu phí Giám định Y khoa ban hành kèm theo Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính;


- Biểu giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;


- Biểu giá thu một phần viện phí áp dụng cho người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú, kể cả người bệnh có Thẻ Bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

  * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

  Người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật hoặc cá nhân hoặc cơ quan hoặc tổ chức có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác;


 (Điểm 3 Điều 3 Thông tư số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH).


* Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Nghị định số 28/2012/NĐ - CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;


- Thông tư số 93/2012/TT- BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định Y khoa;


- Thông tư số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định Y khoa thực hiện;


- Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định bổ sung mức thu một phần viện phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;


- Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám,chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý.


8. Thủ tục Giám định theo yêu cầu để kết luận tình trạng dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo đối với trẻ em để bố mẹ của trẻ được sinh con thứ 3 theo Nghị định số 20/2010/NĐ-CP 

* Trình tự thực hiện:


Bước 1: Trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ.


Người sử dụng lao động và người lao động có trách nhiệm lập, hoàn chỉnh hồ sơ giám định theo quy định. Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh;


        
Địa chỉ: Tổ dân phố 14, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới;


          Số điện thoại: (052) 3 822339;


     
Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, tết, thứ 7 và Chủ nhật ).

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ đúng quy định thì vào sổ theo dõi, viết giấy mời đối tượng đến khám giám định;


Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo đúng quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa hướng dẫn đối tượng nộp hồ sơ để hoàn tất theo quy định.


Bước 3: Khám giám định.


- Hồ sơ sau khi nhận được chuyển giao cho các bác sỹ khám để thực hiện các nội dung: Nghiên cứu, lập bệnh án, khám tổng quát, khám chuyên khoa, cận lâm sàng, hoàn chỉnh hồ sơ, có xác định tình trạng dị tật, bệnh tật và dự kiến tỷ lệ;


- Sau đó bác sỹ lập bệnh án tiến hành viết giấy mời cho đối tượng đến Hội đồng để giám định theo thời gian đã quy định;


- Hội chẩn chuyên môn (định kỳ vào chiều ngày 15 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật có sự dịch chuyển ngày hội chẩn có thông báo trước);


- Mỗi tháng có một phiên họp Hội đồng (định kỳ vào ngày 16 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật thì có sự dịch chuyển ngày họp và có thông báo trước). Tập thể Hội đồng xét từng trường hợp một, Hội đồng nghe bác sỹ đã chuẩn bị bệnh án báo cáo mọi vấn đề có liên quan (có mặt đương sự). Hội đồng kiểm tra xác nhận ý kiến phát biểu của đương sự rồi mời ra ngoài, sau đó Hội đồng thảo luận và quyết định;


- Bác sỹ lập bệnh án có trách nhiệm dự thảo biên bản theo kết luận của Hội đồng để Phó Chủ tịch Hội đồng phê duyệt trước khi đánh máy. Biên bản giám định của Hội đồng phải có đủ ba chữ ký trong đó ít nhất phải có chữ ký của hai thành viên chuyên môn.


Bước 4: Giao trả kết quả giám định:


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa giao kết quả giám định cho cá nhân, tổ chức yêu cầu giám định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


* Thành phần hồ sơ:

1. Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động hoặc địa phương nơi đối tượng cư trú;

2. Giấy đề nghị giám định bệnh, tật;

3. Tóm tắt hồ sơ khám bệnh, chữa bệnh;

4. Bản sao các giấy tờ có chứng thực sau:


a) Hồ sơ, bệnh án, giấy ra viện (nếu có);


b) Quyết định hưởng trợ cấp (nếu có);


c) Giấy kết hôn của bố, mẹ;


d) Giấy chứng sinh hoặc Giấy khai sinh;


đ) Hộ khẩu gia đình;


e) Học bạ, bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận đang học và kết quả học tập 


(nếu là học sinh);


5. Bản chính Chứng minh nhân dân để đối chiếu (nếu có).


(Điểm 3 Điều 2 Thông tư số 03/2014/TT-BYT ngày 20/01/2014; Điểm 3 Công văn số 56/GĐYK ngày 28/02/2012).


* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.



* Thời hạn giải quyết :


Hội đồng Giám định Y khoa tiến hành giám định theo đúng quy trình giám định từ khi tiếp nhận hồ sơ cho đến khi có biên bản kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa với thời hạn sớm nhất nhưng không quá 30 (ba mươi) ngày. 


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


 
 * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng giám định Y khoa tỉnh Quảng Bình;


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh;


- Cơ quan phối hợp: Địa phương nơi đối tượng cư trú.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản giám định dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo.


* Phí, lệ phí:


  
 Đối tượng đến khám giám định phải nộp các khoản lệ phí như sau:


- Lệ phí khám giám định y khoa thông thường: 1.150.000 đồng (Mục 1 Thông tư số 93/2012/TT-BTC);

- Lệ phí cận lâm sàng (xét nghiệm sinh hoá máu, xét nghiệm huyết học, xét nghiệm nước tiểu toàn phần, siêu âm, điện tim, chụp Xquang) tùy từng đối tượng đến khám và bệnh tật mắc phải mà bác sỹ chỉ định vào phiếu khám. Mức phí áp dụng theo các biểu được đính kèm tại phần III Quyết định công bố này. Cụ thể: 


- Biểu phí Giám định Y khoa ban hành kèm theo Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính;


- Biểu giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;


- Biểu giá thu một phần viện phí áp dụng cho người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú, kể cả người bệnh có Thẻ Bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


Cặp vợ chồng sinh con thứ 3, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp trung ương xác nhận.


(Điểm 5 Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ - CP).


* Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:


- Nghị định số 20/2010 ngày 08/3/2010 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh sửa đổi điều 10 của pháp lệnh dân số;

- Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định Y khoa;


- Thông tư số 03/2014/TT-BYT ngày 20/01/2014 ban hành danh mục dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để xác định cặp vợ chồng sinh con thứ 3 không vi phạm quy định sinh 1 hoặc 2 con;


- Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám,chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;

- Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định bổ sung mức thu một phần viện phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


9. Thủ tục Giám định xác định mức độ khuyết tật để hưởng chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sỹ

* Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ.

Sở Lao động, Thương binh xã hội có trách nhiệm lập, hoàn chỉnh hồ sơ cho đối tượng khám giám định theo quy định. Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh;


Địa chỉ: Tổ dân phố 14, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới; 


Điện thoại: (052) 3822339;


 
Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, tết, thứ 7 và Chủ nhật).


Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ đúng quy định thì vào sổ theo dõi, viết  giấy mời đối tượng đến khám giám định; 


Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo đúng quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa hướng dẫn đối tượng nộp hồ sơ để hoàn tất theo quy định.


Bước 3: Khám giám định.


- Hồ sơ sau khi nhận được chuyển giao cho các bác sỹ khám để thực hiện các nội dung: Nghiên cứu, lập bệnh án, khám tổng quát, khám chuyên khoa, cận lâm sàng, hoàn chỉnh hồ sơ, có dự kiến tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật; 


- Sau đó bác sỹ lập bệnh án tiến hành viết giấy mời cho đối tượng đến Hội đồng để giám định theo thời gian đã quy định;


- Hội chẩn chuyên môn (định kỳ vào chiều ngày 15 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật có sự dịch chuyển ngày hội chẩn có thông báo trước);


- Mỗi tháng có một phiên họp Hội đồng (định kỳ vào ngày 16 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật thì có sự dịch chuyển ngày họp và có thông báo trước). Tập thể Hội đồng xét từng trường hợp một, Hội đồng nghe bác sỹ đã chuẩn bị bệnh án báo cáo mọi vấn đề có liên quan (có mặt đương sự). Hội đồng kiểm tra xác nhận ý kiến phát biểu của đương sự rồi mời ra ngoài, sau đó Hội đồng thảo luận và quyết định;


- Bác sỹ lập bệnh án có trách nhiệm dự thảo biên bản theo kết luận của Hội đồng để Phó Chủ tịch Hội đồng phê duyệt trước khi đánh máy. Biên bản giám định của Hội đồng phải có đủ ba chữ ký trong đó ít nhất phải có chữ ký của hai thành viên chuyên môn.


Bước 4: Giao trả kết quả giám định.


 Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa giao kết quả giám định cho tổ chức yêu cầu giám định. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


* Thành phần hồ sơ:


1. Giấy giới thiệu của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 


2. Giấy báo tử;


3. Bản sao bằng "Tổ quốc ghi công";


4. Bản khai tình hình thân nhân Liệt sỹ;


+ Trường hợp thân nhân là người có công nuôi liệt sỹ phải có đề nghị bằng văn bản của gia đình, họ tộc  liệt sĩ, được UBND cấp xã xác nhận; 


+ Trường hợp thân nhân là con dưới 18 tuổi phải có thêm bản sao giấy khai sinh; 


+ Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên đang đi học phải có thêm giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi đang theo học, nếu đang theo học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học thì phải có thêm bản sao Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy xác nhận của cơ sở giáo dục trung học phổ thông về thời điểm kết thúc học; 


+ Trường hợp là con thân nhân từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ phải có thêm giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật; 


+ Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, hoặc đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi mà không có thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn phải có thêm giấy xác nhận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và giấy xác nhận thu nhập của Uỷ ban nhân dân cấp xã; 

5. Bản chính Chứng minh nhân dân (để đối chiếu ).


* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ


* Thời hạn giải quyết :

Hội đồng Giám định Y khoa tiến hành giám định theo đúng quy trình giám định từ khi tiếp nhận hồ sơ cho đến khi có biên bản kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa với thời hạn sớm nhất nhưng không quá 30 (ba mươi) ngày.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

     * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản giám định xác định mức độ khuyết tật.


* Phí, lệ phí:

 
Đối tượng đến khám giám định phải nộp các khoản lệ phí như sau:


- Lệ phí khám giám định y khoa thông thường: 1.150.000 đồng (Mục 1 Thông tư số 93/2012/TT-BTC);

- Lệ phí cận lâm sàng (xét nghiệm sinh hoá máu, xét nghiệm huyết học, xét nghiệm nước tiểu toàn phần, siêu âm, điện tim, chụp Xquang) tùy từng đối tượng đến khám và bệnh tật mắc phải mà bác sỹ chỉ định vào phiếu khám. Mức phí áp dụng theo các biểu được đính kèm tại phần III Quyết định công bố này. Cụ thể: 


- Biểu phí Giám định Y khoa ban hành kèm theo Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính;


- Biểu giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;


- Biểu giá thu một phần viện phí áp dụng cho người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú, kể cả người bệnh có Thẻ Bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Cơ sở pháp lý thực hiện Thủ tục hành chính:

-  Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 25/01/2011;

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; 

- Nghị định số 28/2012/NĐ - CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;

- Nghị định số 31/2013/NĐ - CP ngày 09/4/2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 93/2012/TT- BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định Y khoa;


- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH ngày 15/5/2013 hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;


- Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định bổ sung mức thu một phần viện phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; 


- Quyết định số 17/2012/QĐ- UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám,chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;


10. Thủ tục Giám định để thực hiện chế độ tử tuất 


* Trình tự thực hiện:


Bước 1: Trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ.

- Người sử dụng lao động hoặc Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh có trách nhiệm yêu cầu thân nhân của người lao động nộp các giấy tờ có liên quan, lập, hoàn chỉnh hồ sơ giám định theo quy định. Hồ sơ  nộp trực tiếp tại phòng tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh;


Địa chỉ: Tổ dân phố 14, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới;


Số điện thoại: (052) 3 822339; 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, tết, thứ 7 và Chủ nhật).

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp Y tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ đúng quy định thì vào sổ theo dõi, viết giấy mời đối tượng đến khám giám định;


Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo đúng quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa hướng dẫn đối tượng nộp hồ sơ để hoàn tất theo quy định.


Bước 3: Khám giám định.


- Hồ sơ sau khi nhận được chuyển giao cho các bác sỹ khám để thực hiện các nội dung: Nghiên cứu, lập bệnh án, khám tổng quát, khám chuyên khoa, cận lâm sàng, hoàn chỉnh hồ sơ, có dự kiến tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh tật để thực hiện chế độ;


- Sau đó bác sỹ lập bệnh án tiến hành viết giấy mời cho đối tượng đến Hội đồng để giám định theo thời gian đã quy định;


- Hội chẩn chuyên môn (định kỳ vào chiều ngày 15 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật có sự dịch chuyển ngày hội chẩn có thông báo trước);


- Mỗi tháng có một phiên họp Hội đồng (định kỳ vào ngày 16 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật thì có sự dịch chuyển ngày họp và có thông báo trước). Tập thể Hội đồng xét từng trường hợp một, Hội đồng nghe bác sỹ đã chuẩn bị bệnh án báo cáo mọi vấn đề có liên quan (có mặt đương sự). Hội đồng kiểm tra xác nhận ý kiến phát biểu của đương sự rồi mời ra ngoài, sau đó Hội đồng thảo luận và quyết định;


- Bác sỹ lập bệnh án có trách nhiệm dự thảo biên bản theo kết luận của Hội đồng để Phó Chủ tịch Hội đồng phê duyệt trước khi đánh máy. Biên bản giám định của Hội đồng phải có đủ 3 chữ ký trong đó ít nhất phải có chữ ký của hai thành viên chuyên môn.


Bước 4: Giao trả kết quả giám định. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa giao kết quả giám định cho cá nhân, tổ chức yêu cầu giám định.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


* Thành phần hồ sơ:

1. Giấy đề nghị giám định;


2. Giấy giới thiệu của cơ quan Bảo hiểm Xã hội cấp tỉnh;


3. Bản chính Chứng minh nhân dân (để đối chiếu).


* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.


* Thời hạn giải quyết :

Hội đồng Giám định Y khoa tiến hành giám định theo đúng quy trình giám định từ khi tiếp nhận hồ sơ cho đến khi có biên bản kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa với thời hạn sớm nhất nhưng không quá 30 (ba mươi) ngày. 


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng giám định Y khoa tỉnh Quảng Bình;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Bảo hiểm Xã hội tỉnh.


  

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản giám định khả năng lao động.


 
* Phí, lệ phí: 

Đối tượng đến khám giám định phải nộp các khoản lệ phí như sau:


- Lệ phí khám giám định y khoa thông thường: 1.150.000 đồng (Mục 1 Thông tư số 93/2012/TT-BTC);

- Lệ phí cận lâm sàng (xét nghiệm sinh hoá máu, xét nghiệm huyết học, xét nghiệm nước tiểu toàn phần, siêu âm, điện tim, chụp Xquang) tùy từng đối tượng đến khám và bệnh tật mắc phải mà bác sỹ chỉ định vào phiếu khám. Mức phí áp dụng theo các biểu được đính kèm tại phần III Quyết định công bố này. Cụ thể: 


- Biểu phí Giám định Y khoa ban hành kèm theo Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính;


- Biểu giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;


- Biểu giá thu một phần viện phí áp dụng cho người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú, kể cả người bệnh có Thẻ Bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


1. Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT);


2. Giấy đề nghị Giám định (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT - BYT);


3. Tóm tắt hồ sơ của người lao động (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT - BYT).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Các đối tượng sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng:

a) Người lao động đã đóng BHXH đủ mười lăm năm trở lên nhưng chưa được hưởng BHXH một lần; 


b) Người đang hưởng lương hưu;


c) Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;


d) Người lao động đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.


2. Thân nhân của người lao động gồm: 


a) Con chưa đủ mười lăm tuổi; con chưa đủ mười tám tuổi nếu còn đi học; con từ đủ 1 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;


b) Vợ từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ sáu mươi tuổi trở lên; vợ dưới năm mươi lăm tuổi, chồng dưới sáu mươi tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;


c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ sáu mươi  tuổi trở lên đối với nam, từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên đối với nữ;


d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới sáu mươi tuổi đối với nam, dưới năm mươi lăm tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;


Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung.


(Điểm 1, Điểm 2 Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11).

* Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 hướng dẫn về hồ sơ và quy trình GĐYK cho người lao động tham gia Bảo hiểm Xã hội;


- Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa;


- Quyết định số 17/2012/QĐ - UBND ngày 03/8/2012 về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;


- Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định bổ sung mức thu một phần viện phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


Ghi chú: 

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai xem phụ lục số 1, phụ lục số 2, phụ lục số 3 (ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ y tế) đính kèm tại phần III Quyết định công bố TTHC này.

II - Các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giám định y khoa:


1. Thủ tục Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ.

 Người sử dụng lao động hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh có trách nhiệm yêu cầu người lao động nộp các giấy tờ có liên quan, lập, hoàn chỉnh hồ sơ giám định theo quy định. Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh;

        
Địa chỉ: Tổ dân phố 14, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới;


Số điện thoại: (052) 3822339;


Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, tết, thứ 7 và Chủ nhật).

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ đúng quy định thì vào sổ theo dõi, viết giấy mời đối tượng đến khám giám định;

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo đúng quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa hướng dẫn đối tượng nộp hồ sơ để hoàn tất theo quy định.

Bước 3: Khám giám định.

- Hồ sơ sau khi nhận được chuyển giao cho các bác sỹ khám để thực hiện các nội dung: Nghiên cứu, lập bệnh án, khám tổng quát, khám chuyên khoa, cận lâm sàng, hoàn chỉnh hồ sơ, có dự kiến tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh tật để thực hiện chế độ;

- Sau đó bác sỹ lập bệnh án tiến hành viết giấy mời cho đối tượng đến Hội đồng để giám định theo thời gian đã quy định;

- Hội chẩn chuyên môn (định kỳ vào chiều ngày 15 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật có sự dịch chuyển ngày hội chẩn có thông báo trước);


- Mỗi tháng có một phiên họp Hội đồng (định kỳ vào ngày 16 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật thì có sự dịch chuyển ngày họp và có thông báo trước). Tập thể Hội đồng xét từng trường hợp một, Hội đồng nghe bác sỹ đã chuẩn bị bệnh án báo cáo mọi vấn đề có liên quan (có mặt đương sự). Hội đồng kiểm tra xác nhận ý kiến phát biểu của đương sự rồi mời ra ngoài, sau đó Hội đồng thảo luận và quyết định;


- Bác sỹ lập bệnh án có trách nhiệm dự thảo biên bản theo kết luận của Hội đồng để Phó Chủ tịch Hội đồng phê duyệt trước khi đánh máy. Biên bản giám định của Hội đồng phải có đủ 3 chữ ký trong đó ít nhất phải có chữ ký của hai thành viên chuyên môn.


Bước 4: Giao trả kết quả giám định.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa giao kết quả giám định cho cá nhân, tổ chức yêu cầu giám định.

       * Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


       * Thành phần hồ sơ:

1. Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động. Trường hợp người lao động đang bảo lưu thời gian đóng Bảo hiểm xã hội, cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh cấp giấy giới thiệu (theo mẫu);

2. Giấy đề nghị giám định (theo mẫu);

3. Tóm tắt hồ sơ của người lao động (theo mẫu);


4. Bản chính Chứng minh nhân dân (để đối chiếu). 


* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

* Thời hạn giải quyết : 

Trong thời gian 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ giám định hợp lệ, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh tiến hành khám giám định và thông báo kết quả cho đối tượng yêu cầu khám giám định.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Quảng Bình;


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giám định y khoa - Pháp y tỉnh;

 - Cơ quan phối hợp: Bảo hiểm xã hội tỉnh.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản giám định khả năng lao động.

* Phí, lệ phí: 



Đối tượng đến khám giám định phải nộp các khoản lệ phí như sau:


- Lệ phí khám giám định y khoa thông thường: 1.150.000 đồng (Mục 1 Thông tư 93/2012/TT-BTC);

- Lệ phí cận lâm sàng (xét nghiệm sinh hoá máu, xét nghiệm huyết học, xét nghiệm nước tiểu toàn phần, siêu âm, điện tim, chụp Xquang) tùy từng đối tượng đến khám và bệnh tật mắc phải mà Bác sỹ chỉ định vào phiếu khám. Mức phí áp dụng theo các biểu được đính kèm tại phần III Quyết định công bố này. Cụ thể: 


- Biểu phí Giám định Y khoa ban hành kèm theo Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính;


- Biểu giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;


- Biểu giá thu một phần viện phí áp dụng cho người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú, kể cả người bệnh có Thẻ Bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


1. Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT);


2. Giấy đề nghị Giám định (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT - BYT);


3. Tóm tắt hồ sơ của người lao động (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT - BYT).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Người lao động đóng Bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên;


- Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn lăm tuổi trở lên;


- Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành. 


(Điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006).

* Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

   - Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006;


   - Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 hướng dẫn về hồ sơ và quy trình Giám định Y khoa cho người lao động tham gia BHXH;


  - Thông tư số 93/2012/TT- BTC ngày 05/6/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định Y khoa;


  - Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám,chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;


  - Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định bổ sung mức thu một phần viện phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;


 Ghi chú: 

 - Các nội dung in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.


- Mẫu đơn, mẫu tờ khai xem phụ lục số 1, phụ lục số 2, phụ lục số 3 (ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ y tế) đính kèm tại phần III Quyết định công bố TTHC này.

2. Thủ tục Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động

  * Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ.

  Người sử dụng lao động hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh có trách nhiệm yêu cầu người lao động nộp các giấy tờ có liên quan, lập, hoàn chỉnh hồ sơ giám định theo quy định. Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh;

          Địa chỉ: Tổ dân phố 14, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới;


Số điện thoại: (052) 3 822339; 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, tết, thứ 7 và Chủ nhật ).

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp Y tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ đúng quy định thì vào sổ theo dõi, viết giấy mời đối tượng đến khám giám định;

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo đúng quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa hướng dẫn đối tượng nộp hồ sơ để hoàn tất theo quy định.


Bước 3: Khám giám định.

- Hồ sơ sau khi nhận được chuyển giao cho các bác sỹ khám để thực hiện các nội dung: Nghiên cứu, lập bệnh án, khám tổng quát, khám chuyên khoa, cận lâm sàng, hoàn chỉnh hồ sơ, có dự kiến tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật;

- Sau đó bác sỹ lập bệnh án tiến hành viết giấy mời cho đối tượng đến Hội đồng để giám định theo thời gian đã quy định;

- Hội chẩn chuyên môn (định kỳ vào chiều ngày 15 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật có sự dịch chuyển ngày hội chẩn có thông báo trước);

- Mỗi tháng có một phiên họp Hội đồng (định kỳ vào ngày 16 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật thì có sự dịch chuyển ngày họp và có thông báo trước). Tập thể Hội đồng xét từng trường hợp một, Hội đồng nghe bác sỹ đã chuẩn bị bệnh án báo cáo mọi vấn đề có liên quan (có mặt đương sự). Hội đồng kiểm tra xác nhận ý kiến phát biểu của đương sự rồi mời ra ngoài, sau đó Hội đồng thảo luận và quyết định;

- Bác sỹ lập bệnh án có trách nhiệm dự thảo biên bản theo kết luận của Hội đồng để Phó Chủ tịch Hội đồng phê duyệt trước khi đánh máy. Biên bản giám định của Hội đồng phải có đủ ba chữ ký trong đó ít nhất phải có chữ ký của hai thành viên chuyên môn.


Bước 4: Giao trả kết quả giám định. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa giao kết quả giám định cho cá nhân, tổ chức yêu cầu giám định. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


* Thành phần hồ sơ:  

1. Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động (theo mẫu);

2. Biên bản điều tra tai nạn lao động theo mẫu quy định hiện hành. Trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động thì có thêm bản sao biên bản tai nạn giao thông;


3. Giấy chứng nhận thương tích do cơ sở y tế (nơi đã cấp cứu, điều trị cho người lao động) cấp theo quy định của Bộ y tế (bản sao);


4. Giấy ra viện theo quy định của Bộ y tế (bản sao). Trường hợp người lao động không nằm điều trị nội trú thì phải có giấy tờ về khám, điều trị thương tật do tai nạn lao động;



5. Bản chính Chứng minh nhân dân (để đối chiếu).


Khi đến giám định, người lao động phải xuất trình bản gốc những giấy tờ quy định tại khoản 2,3,4 để Hội đồng Giám định Y khoa đối chiếu.


* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

* Thời hạn giải quyết :

Hội đồng giám định y khoa tiến hành giám định theo đúng quy trình giám định từ khi tiếp nhận hồ sơ cho đến khi có biên bản kết luận của Hội đồng giám định y khoa với thời hạn sớm nhất nhưng không quá 30 (ba mươi) ngày. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Quảng Bình;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giám định y khoa - Pháp y tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Bảo hiểm Xã hội tỉnh.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản giám định thương tật.


* Phí, lệ phí:


Đối tượng đến khám giám định phải nộp các khoản lệ phí như sau:


- Lệ phí khám giám định y khoa thông thường: 1.150.000 đồng (Mục 1 Thông tư 93/2012/TT-BTC);

- Lệ phí cận lâm sàng (xét nghiệm sinh hoá máu, xét nghiệm huyết học, xét nghiệm nước tiểu toàn phần, siêu âm, điện tim, chụp Xquang) tùy từng đối tượng đến khám và bệnh tật mắc phải mà Bác sỹ chỉ định vào phiếu khám

- Lệ phí cận lâm sàng (xét nghiệm sinh hoá máu, xét nghiệm huyết học, xét nghiệm nước tiểu toàn phần, siêu âm, điện tim, chụp Xquang) tùy từng đối tượng đến khám và bệnh tật mắc phải mà bác sỹ chỉ định vào phiếu khám. Mức phí áp dụng theo các biểu được đính kèm tại phần III Quyết định công bố này. Cụ thể: 


- Biểu phí Giám định Y khoa ban hành kèm theo Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính;


- Biểu giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;


- Biểu giá thu một phần viện phí áp dụng cho người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú, kể cả người bệnh có Thẻ Bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.


 * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


1. Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT);


2. Giấy đề nghị Giám định (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT - BYT);


3. Tóm tắt hồ sơ của người lao động (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT - BYT).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:


- Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc kể cả trong thời gian nghỉ giải lao, ăn giữa ca, thời gian chuẩn bị và kết thúc công việc;


- Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động;


- Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.


(Điều 19 Nghị định 152/2006/NĐ - CP)


* Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Thông tư 07/2010/TT - BYT ngày 05/4/2010 thông tư hướng dẫn về hồ sơ và quy trình GĐYK cho người lao động tham gia BHXH;


- Thông tư số 93/2012/TT - BTC ngày 05/6/2012 thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa;


- Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;


- Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định bổ sung mức thu một phần viện phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


Ghi chú: 

- Các nội dung in ngiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.


- Mẫu đơn, mẫu tờ khai xem phụ lục số 1, phụ lục số 2, phụ lục số 3 (ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ y tế) đính kèm tại phần III Quyết định công bố TTHC này.

3. Thủ tục Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp


* Trình tự thực hiện:


Bước 1: Trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ.


 Người sử dụng lao động hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh có trách nhiệm yêu cầu người lao động nộp các giấy tờ có liên quan, lập, hoàn chỉnh hồ sơ giám định theo quy định. Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh;

Địa chỉ: Tổ dân phố 14, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới;


Số điện thoại: (052) 3 822339;

     
Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, tết, thứ 7 và Chủ nhật).

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp Y tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ đúng quy định thì vào sổ theo dõi, viết  giấy mời đối tượng đến khám giám định; 


Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo đúng quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa hướng dẫn đối tượng nộp hồ sơ để hoàn tất theo quy định.


Bước 3: Khám giám định.

- Hồ sơ sau khi nhận được chuyển giao cho các bác sỹ khám để thực hiện các nội dung: Nghiên cứu, lập bệnh án, khám tổng quát, khám chuyên khoa, cận lâm sàng, hoàn chỉnh hồ sơ, có dự kiến tỷ lệ bệnh tật để thực hiện chế độ;

- Sau đó bác sỹ lập bệnh án tiến hành viết giấy mời cho đối tượng đến Hội đồng để giám định theo thời gian đã quy định;

- Hội chẩn chuyên môn (định kỳ vào chiều ngày 15 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật có sự dịch chuyển ngày hội chẩn có thông báo trước);

- Mỗi tháng có một phiên họp Hội đồng (định kỳ vào ngày 16 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật thì có sự dịch chuyển ngày họp và có thông báo trước). Tập thể Hội đồng xét từng trường hợp một, Hội đồng nghe bác sỹ đã chuẩn bị bệnh án báo cáo mọi vấn đề có liên quan (có mặt đương sự). Hội đồng kiểm tra xác nhận ý kiến phát biểu của đương sự rồi mời ra ngoài, sau đó Hội đồng thảo luận và quyết định;

- Bác sỹ lập bệnh án có trách nhiệm dự thảo biên bản theo kết luận của Hội đồng để Phó Chủ tịch Hội đồng phê duyệt trước khi đánh máy. Biên bản giám định của Hội đồng phải có đủ ba chữ ký trong đó ít nhất phải có chữ ký của hai thành viên chuyên môn.


Bước 4: Giao trả kết quả giám định.

 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa giao kết quả giám định cho cá nhân, tổ chức yêu cầu giám định.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


* Thành phần hồ sơ:

1. Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động;

2. Hồ sơ bị bệnh nghề nghiệp theo quy định hiện hành;


3. Bản chính Chứng minh nhân dân (để đối chiếu).

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

* Thời hạn giải quyết :


Hội đồng Giám định Y khoa tiến hành giám định theo đúng quy trình giám định từ khi tiếp nhận hồ sơ cho đến khi có biên bản kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa với thời hạn sớm nhất nhưng không quá 30 (ba mươi) ngày.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Quảng Bình;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Bảo hiểm Xã hội Tỉnh; Trung tâm y tế dự phòng tỉnh. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản giám định bệnh nghề nghiệp.


* Phí, lệ phí:


Đối tượng đến khám giám định phải nộp các khoản lệ phí như sau:


- Lệ phí khám giám định y khoa thông thường: 1.150.000 đồng (Mục 1 Thông tư số 93/2012/TT-BTC);

- Lệ phí cận lâm sàng (xét nghiệm sinh hoá máu, xét nghiệm huyết học, xét nghiệm nước tiểu toàn phần, siêu âm, điện tim, chụp Xquang) tùy từng đối tượng đến khám và bệnh tật mắc phải mà Bác sỹ chỉ định vào phiếu khám. Mức phí áp dụng theo các biểu được đính kèm tại phần III Quyết định công bố này. Cụ thể: 


- Biểu phí Giám định Y khoa ban hành kèm theo Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính;


- Biểu giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;


- Biểu giá thu một phần viện phí áp dụng cho người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú, kể cả người bệnh có Thẻ Bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


1. Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT);


2. Giấy đề nghị Giám định (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT - BYT);


3. Tóm tắt hồ sơ của người lao động (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 Người lao động bị bệnh thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp khi làm việc trong môi trường hoặc nghề có yếu tố độc hại. 


 (Điểm 4 điều 19 Nghị định số 152/2006/NĐ - CP).

* Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 hướng dẫn về hồ sơ và quy trình Giám định Y khoa cho người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội;


- Thông tư số 93/2012/TT - BTC ngày 05/6/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa;


- Thông tư 08-TTLB ngày 19/5/1976 của Liên bộ Bộ y tế - Thương binh và xã hội và Tổng Công đoàn Việt Nam ban hành danh mục các bệnh nghề nghiệp;


- Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;


- Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định bổ sung mức thu một phần viện phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


Ghi chú: 

- Các nội dung in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.


- Mẫu đơn, mẫu tờ khai xem phụ lục số 1, phụ lục số 2, phụ lục số 3 (ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ y tế) đính kèm tại phần III Quyết định công bố TTHC này.

 4. Thủ tục Giám định tai nạn lao động tái phát


* Trình tự thực hiện:


Bước 1: Trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ.


Người sử dụng lao động hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh có trách nhiệm yêu cầu người lao động nộp các giấy tờ có liên quan, lập, hoàn chỉnh hồ sơ giám định theo quy định. Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh. 


Địa chỉ: Tổ dân phố 14, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới;


Số điện thoại: (052) 3 822339. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, tết, thứ 7 và Chủ nhật ).


Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp Y tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ đúng quy định thì vào sổ theo dõi, viết  giấy mời đối tượng đến khám giám định; 


Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo đúng quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa hướng dẫn đối tượng nộp hồ sơ để hoàn tất theo quy định.


Bước 3: Khám giám định.


- Hồ sơ sau khi nhận được chuyển giao cho các bác sỹ khám để thực hiện các nội dung: Nghiên cứu, lập bệnh án, khám tổng quát, khám chuyên khoa, cận lâm sàng, hoàn chỉnh hồ sơ, có dự kiến tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật; 


- Sau đó bác sỹ lập bệnh án tiến hành viết giấy mời cho đối tượng đến Hội đồng để giám định theo thời gian đã quy định;

- Hội chẩn chuyên môn (định kỳ vào chiều ngày 15 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật có sự dịch chuyển ngày hội chẩn có thông báo trước);

- Mỗi tháng có một phiên họp Hội đồng (định kỳ vào ngày 16 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật thì có sự dịch chuyển ngày họp và có thông báo trước). Tập thể Hội đồng xét từng trường hợp một, Hội đồng nghe bác sỹ đã chuẩn bị bệnh án báo cáo mọi vấn đề có liên quan (có mặt đương sự). Hội đồng kiểm tra xác nhận ý kiến phát biểu của đương sự rồi mời ra ngoài, sau đó Hội đồng thảo luận và quyết định;

- Bác sỹ lập bệnh án có trách nhiệm dự thảo biên bản theo kết luận của Hội đồng để Phó Chủ tịch Hội đồng phê duyệt trước khi đánh máy. Biên bản giám định của Hội đồng phải có đủ ba chữ ký trong đó ít nhất phải có chữ ký của hai thành viên chuyên môn.


Bước 4: Giao trả kết quả giám định.


  Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa giao kết quả giám định cho cá nhân, tổ chức yêu cầu giám định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần hồ sơ:

1. Giấy đề nghị giám định;

2. Giấy giới thiệu của Bảo hiểm Xã hội cấp tỉnh; 

3. Các giấy tờ điều trị vết thương tái phát: Giấy ra viện theo đúng quy định của Bộ y tế (bản sao). Trong trường hợp người lao động không nằm điều trị nội trú thì phái có giấy tờ về khám, điều trị ngoại trú thương tật tái phát do tai nạn lao động (bản sao);

4. Biên bản giám định y khoa các lần giám định trước;


5. Bản chính Chứng minh nhân dân (để đối chiếu).

(Khi đến giám định người lao động phải xuất trình bản gốc những giấy tờ quy định tại điểm 3, 4 để Hội đồng Giám định Y khoa đối chiếu).

   

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.


* Thời hạn giải quyết: Hội đồng Giám định Y khoa tiến hành giám định theo đúng quy trình giám định từ khi tiếp nhận hồ sơ cho đến khi có biên bản kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa với thời hạn sớm nhất nhưng không quá 30 (ba mươi) ngày. 


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Quảng Bình;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Bảo hiểm Xã hội tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản giám định thương tật.  


* Phí, lệ phí:


Đối tượng đến khám giám định phải nộp các khoản lệ phí như sau:


- Lệ phí khám giám định y khoa thông thường: 1.150.000 đồng (Mục 1 Thông tư số 93/2012/TT-BTC);

- Lệ phí cận lâm sàng (xét nghiệm sinh hoá máu, xét nghiệm huyết học, xét nghiệm nước tiểu toàn phần, siêu âm, điện tim, chụp Xquang) tùy từng đối tượng đến khám và bệnh tật mắc phải mà Bác sỹ chỉ định vào phiếu khám. Mức phí áp dụng theo các biểu được đính kèm tại phần III Quyết định công bố này. Cụ thể: 


- Biểu phí Giám định Y khoa ban hành kèm theo Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính;


- Biểu giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;


- Biểu giá thu một phần viện phí áp dụng cho người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú, kể cả người bệnh có Thẻ Bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


1. Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT);


2. Giấy đề nghị Giám định (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT - BYT);


3. Tóm tắt hồ sơ của người lao động (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Người lao động yêu cầu giám định lại mức suy giảm khả năng lao động do thương tật thì sau khi bị thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định;


Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:


- Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc kể cả trong thời gian nghỉ giải lao, ăn giữa ca, thời gian chuẩn bị và kết thúc công việc;


- Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động;


- Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.


(Điều 19 Nghị định 152/2006/NĐ - CP)


* Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 hướng dẫn về hồ sơ và quy trình Giám định Y khoa cho người lao động tham gia Bảo hiểm Xã hội;

- Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ Y tế quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa;

- Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND tỉnh Quảng Bình ngày 03/8/2012 về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của  Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;


- Quyết định số 19/2006/QĐ- BND ngày 05/5/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định bổ sung mức thu một phần viện phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Ghi chú: 


- Các nội dung in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.


- Mẫu đơn, mẫu tờ khai xem phụ lục số 1, phụ lục số 2, phụ lục số 3 (ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ y tế) đính kèm tại phần III Quyết định công bố TTHC này.

5. Thủ tục Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát

* Trình tự thực hiện:


Bước 1: Trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ.


Người sử dụng lao động hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh có trách nhiệm yêu cầu người lao động nộp các giấy tờ có liên quan, lập, hoàn chỉnh hồ sơ giám định theo quy định. Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh. 


Địa chỉ: Tổ dân phố 14, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới;


Số điện thoại: (052) 3 822339; 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, tết, thứ 7 và Chủ nhật ).


Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp Y tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ đúng quy định thì vào sổ theo dõi, viết giấy mời đối tượng đến khám giám định; 


Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo đúng quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa hướng dẫn đối tượng nộp hồ sơ để hoàn tất theo quy định.


Bước 3: Khám giám định.


- Hồ sơ sau khi nhận được chuyển giao cho các bác sỹ khám để thực hiện các nội dung: Nghiên cứu, lập bệnh án, khám tổng quát, khám chuyên khoa, cận lâm sàng, hoàn chỉnh hồ sơ, có dự kiến tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh nghề nghiệp;

- Sau đó bác sỹ lập bệnh án tiến hành viết giấy mời cho đối tượng đến Hội đồng để giám định theo thời gian đã quy định;

- Hội chẩn chuyên môn (định kỳ vào chiều ngày 15 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật có sự dịch chuyển ngày hội chẩn có thông báo trước);

- Mỗi tháng có một phiên họp Hội đồng (định kỳ vào ngày 16 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật thì có sự dịch chuyển ngày họp và có thông báo trước). Tập thể Hội đồng xét từng trường hợp một, Hội đồng nghe bác sỹ đã chuẩn bị bệnh án báo cáo mọi vấn đề có liên quan (có mặt đương sự). Hội đồng kiểm tra xác nhận ý kiến phát biểu của đương sự rồi mời ra ngoài, sau đó Hội đồng thảo luận và quyết định;

- Bác sỹ lập bệnh án có trách nhiệm dự thảo biên bản theo kết luận của Hội đồng để Phó Chủ tịch Hội đồng phê duyệt trước khi đánh máy. Biên bản giám định của Hội đồng phải có đủ ba chữ ký trong đó ít nhất phải có chữ ký của hai thành viên chuyên môn.


Bước 4: Giao trả kết quả giám định. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa giao kết quả giám định cho cá nhân, tổ chức yêu cầu giám định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần hồ sơ:  

1. Giấy đề nghị giám định;

2. Giấy giới thiệu của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh;

3. Hồ sơ bị bệnh nghề nghiệp theo quy định;

4. Các giấy tờ điều trị bệnh nghề nghiệp tái phát: Giấy ra viện theo đúng quy định của Bộ Y tế (bản sao). Trong trường hợp không nằm điều trị nội trú thì phải có giấy tờ về khám, điều trị ngoại trú do bệnh nghề nghiệp tái phát (bản sao);

5. Biên bản Giám định Y khoa các lần giám định trước (bản sao);


6. Bản chính Chứng minh nhân dân (để đối chiếu).

Khi đến giám định, người lao động phải xuất trình bản gốc những giấy tờ quy định tại điểm 3, 4, 5  để Hội đồng Giám định Y khoa đối chiếu.


* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

* Thời hạn giải quyết :

Hội đồng Giám định Y khoa tiến hành giám định theo đúng quy trình giám định từ khi tiếp nhận hồ sơ cho đến khi có biên bản kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa với thời hạn sớm nhất nhưng không quá 30 (ba mươi) ngày. 


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng giám định Y khoa tỉnh Quảng Bình;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh;

- Cơ quan phối hợp : Bảo hiểm Xã hội tỉnh. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản giám định bệnh nghề nghiệp.

* Phí, lệ phí:


Đối tượng đến khám giám định phải nộp các khoản lệ phí như sau:


- Lệ phí khám giám định y khoa thông thường: 1.150.000 đồng (Mục 1 Thông tư số 93/2012/TT-BTC);

- Lệ phí cận lâm sàng (xét nghiệm sinh hoá máu, xét nghiệm huyết học, xét nghiệm nước tiểu toàn phần, siêu âm, điện tim, chụp Xquang) tùy từng đối tượng đến khám và bệnh tật mắc phải mà Bác sỹ chỉ định vào phiếu khám. Mức phí áp dụng theo các biểu được đính kèm tại phần III Quyết định công bố này. Cụ thể: 


- Biểu phí Giám định Y khoa ban hành kèm theo Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính;


- Biểu giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;


- Biểu giá thu một phần viện phí áp dụng cho người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú, kể cả người bệnh có Thẻ Bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


1. Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT);


2. Giấy đề nghị Giám định (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT- BYT);


3. Tóm tắt hồ sơ của người lao động (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Người lao động bị bệnh nghề nghiệp yêu cầu giám định lại mức suy giảm khả năng lao động sau khi bệnh nghề nghiệp tái phát đã điều trị ổn định.

 (Điểm 1 Điều 20 Mục 3 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP).

* Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Thông tư 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ y tế hướng dẫn về hồ sơ và quy trình Giám định Y khoa cho người lao động tham gia Bảo hiểm Xã hội;


- Thông tư số 93/2012/TT - BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa;


- Thông tư 08-TTLB ngày 19/5/1976 của Liên bộ Bộ y tế - Thương binh và xã hội và Tổng Công đoàn Việt Nam ban hành danh mục các bệnh nghề nghiệp;


- Quyết định số 17/2012/QĐ- BND ngày 03/8/2012 về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;


- Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định bổ sung mức thu một phần viện phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;


Ghi chú:

- Các nội dung in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung. 


- Mẫu đơn, mẫu tờ khai xem phụ lục số 1, phụ lục số 2, phụ lục số 3 (ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ y tế) đính kèm tại phần III Quyết định công bố TTHC này.

6. Thủ tục Giám định lại khả năng lao động đối với người đang hưởng chế độ mất sức lao động

*Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ.


Người sử dụng lao động hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh có trách nhiệm yêu cầu người lao động nộp các giấy tờ có liên quan, lập, hoàn chỉnh hồ sơ giám định theo quy định. Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh;

Địa chỉ: Tổ dân phố 14, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới;


Số điện thoại: (052) 3 822339; 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, tết, thứ 7 và Chủ nhật).

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ đúng quy định thì vào sổ theo dõi, viết  giấy mời đối tượng đến khám giám định;


- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo đúng quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa hướng dẫn đối tượng nộp hồ sơ để hoàn tất theo quy định.


Bước 3: Khám giám định.


- Hồ sơ sau khi nhận được chuyển giao cho các bác sỹ khám để thực hiện các nội dung: Nghiên cứu, lập bệnh án, khám tổng quát, khám chuyên khoa, cận lâm sàng, hoàn chỉnh hồ sơ, có dự kiến tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh tật;


- Sau đó bác sỹ lập bệnh án tiến hành viết giấy mời cho đối tượng đến Hội đồng để giám định theo thời gian đã quy định;


- Hội chẩn chuyên môn (định kỳ vào chiều ngày 15 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật có sự dịch chuyển ngày hội chẩn có thông báo trước);


- Mỗi tháng có một phiên họp Hội đồng (định kỳ vào ngày 16 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật thì có sự dịch chuyển ngày họp và có thông báo trước). Tập thể Hội đồng xét từng trường hợp một, Hội đồng nghe Bác sỹ đã chuẩn bị bệnh án báo cáo mọi vấn đề có liên quan (có mặt đương sự). Hội đồng kiểm tra xác nhận ý kiến phát biểu của đương sự rồi mời ra ngoài, sau đó Hội đồng thảo luận và quyết định;


- Bác sỹ lập bệnh án có trách nhiệm dự thảo biên bản theo kết luận của Hội đồng để Phó Chủ tịch Hội đồng phê duyệt trước khi đánh máy. Biên bản giám định của Hội đồng phải có đủ ba chữ ký trong đó ít nhất phải có chữ ký của hai thành viên chuyên môn.


Bước 4: Giao trả kết quả giám định.


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa giao kết quả giám định cho cá nhân, tổ chức yêu cầu giám định.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


* Thành phần hồ sơ:

1. Giấy giới thiệu của cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh (theo mẫu);

2. Giấy đề nghị giám định khả năng lao động (theo mẫu);

3. Biên bản giám định của Hội đồng Giám định Y khoa lần đầu;

4. Các giấy tờ điều trị hợp lệ;


5. Bản chính Chứng minh nhân dân (để đối chiếu).

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

* Thời hạn giải quyết:

Hội đồng Giám định Y khoa tiến hành giám định theo đúng quy trình giám định từ khi tiếp nhận hồ sơ cho đến khi có biên bản kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa với thời hạn sớm nhất nhưng không quá 30 (ba mươi) ngày.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng tại nghị định số 60/NĐCP ngày 01/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

 
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng giám định Y khoa tỉnh Quảng Bình;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Bảo hiểm Xã hội tỉnh.


* Kết quả thực hiện Thủ tục hành chính: Biên bản giám định khả năng lao động. 

* Phí, lệ phí: 

Đối tượng đến khám giám định phải nộp các khoản lệ phí như sau:


- Lệ phí khám giám định y khoa thông thường: 1.150.000 đồng (Mục 1 Thông tư 93/2012/TT-BTC);

- Lệ phí cận lâm sàng (xét nghiệm sinh hoá máu, xét nghiệm huyết học, xét nghiệm nước tiểu toàn phần, siêu âm, điện tim, chụp Xquang) tùy từng đối tượng đến khám và bệnh tật mắc phải mà Bác sỹ chỉ định vào phiếu khám. Mức phí áp dụng theo các biểu được đính kèm tại phần III Quyết định công bố này. Cụ thể: 


- Biểu phí Giám định Y khoa ban hành kèm theo Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính;


- Biểu giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;


- Biểu giá thu một phần viện phí áp dụng cho người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú, kể cả người bệnh có Thẻ Bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


1. Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT);


2. Giấy đề nghị Giám định (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT - BYT);


3. Tóm tắt hồ sơ của người lao động (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không



* Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ y tế hướng dẫn về hồ sơ và quy trình GĐYK cho người lao động tham gia BHXH;


- Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa;


- Thông tư 08-TTLB ngày 19/5/1976 của Liên bộ Bộ y tế - Thương binh và xã hội và Tổng Công đoàn Việt Nam ban hành danh mục các bệnh nghề nghiệp;


- Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;


- Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định bổ sung mức thu một phần viện phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;


Ghi chú: 

- Các nội dung in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai xem phụ lục số 1, phụ lục số 2, phụ lục số 3 (ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ y tế) đính kèm tại phần III Quyết định công bố TTHC này.

7. Thủ tục Khám sức khoẻ khi tuyển dụng, Khám sức khoẻ định kỳ, Khám sức khoẻ theo yêu cầu

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, giấy khám sức khoẻ tại phòng khám sức khoẻ - Trung tâm giám định Y khoa - Pháp y tỉnh Quảng Bình;     

Địa chỉ: Tổ dân phố 14, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới;


Số điện thoại: (052) 3 822339;


     
Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, tết, thứ 7 và Chủ nhật );

- Đối tượng đến khám có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin cá nhân, tình trạng sức khoẻ hiện tại, tiền sử bệnh tật của bản thân và gia đình trong phần tiền sử của đối tượng khám sức khoẻ;

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, giấy khám sức khoẻ hoàn thành các thủ tục hành chính, hướng dẫn đối tượng khám sức khoẻ đến các bàn khám theo các chuyên khoa ghi trong giấy khám sức khoẻ.


Bước 2:  Nội dung khám sức khoẻ. 

- Đối với khám sức khoẻ cho người từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng không thuộc trường hợp khám sức khoẻ định kỳ: khám theo nội dung ghi trong giấy khám sức khoẻ theo mẫu quy định hiện hành;

- Đối với khám sức khoẻ cho người chưa đủ 18 tuổi nhưng không thuộc trường hợp khám sức khoẻ định kỳ: khám theo nội dung ghi trong giấy khám sức khoẻ theo mẫu quy định hiện hành;

- Đối với trường hợp khám sức khoẻ định kỳ: khám theo nội dung ghi trong sổ Khám sức khoẻ định kỳ theo mẫu quy định hiện hành;

- Đối với trường hợp khám sức khoẻ theo bộ tiêu chuẩn sức khoẻ chuyên ngành: khám theo nội dung ghi trong giấy khám sức khoẻ quy định tại mẩu giấy Khám sức khoẻ của chuyên ngành đó;

- Đối với những trường hợp khám sức khoẻ theo yêu cầu: khám theo nội dung mà đối tượng khám sức khoẻ yêu cầu.


Bước 3: Phân loại sức khoẻ.


- Phân loại sức khoẻ của người được khám sức khoẻ theo quy định tại quyết định 1613/BYT/QĐ ngày 15/8/1997 của Bộ Y tế hoặc phân loại sức khoẻ theo quy định của bộ tiêu chuẩn sức khoẻ chuyên ngành đối với trường hợp khám sức khoẻ chuyên ngành;

- Các bác sỹ, y sỹ thực hiện khám lâm sàng, cận lâm sàng cho đối tượng Khám sức khoẻ phải ghi rõ kết quả khám, phân loại sức khoẻ của chuyên khoa, ký tên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khám và kết quả khám của mình;

- Căn cứ vào kết quả của từng chuyên khoa Giám đốc Trung tâm hoặc người được giám đốc uỷ quyền thực hiện việc kết luận phân loại sức khoẻ và ký giấy sức khoẻ, sổ khám sức khoẻ định kỳ; ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y vào giấy Khám sức khoẻ hoặc sổ Khám sức khoẻ định kỳ.


Bước 4: Trả giấy Khám sức khoẻ; sổ Khám sức khoẻ định kỳ.

- Đối với trường hợp Khám sức khoẻ đơn lẻ: trả ngay trong ngày làm việc;

- Đối với trường hợp Khám sức khoẻ theo hợp đồng: Trả giấy Khám sức khoẻ, sổ Khám sức khoẻ định kỳ cho người được Khám sức khoẻ theo thoả thuận ghi trong hợp đồng.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần hồ sơ:

1. Bản chính Chứng minh nhân dân (để đối chiếu);


2. Ảnh chân dung cỡ 04x06 cm, được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá sáu tháng tính đến ngày nộp hồ sơ Khám sức khoẻ;


3. Giấy Khám sức khỏe theo mẫu quy định (Ban hành theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT).

4. Đối với người Khám sức khoẻ định kỳ, hồ sơ Khám sức khoẻ bao gồm:


a) Sổ Khám sức khỏe định kỳ theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 (Ban hành theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT);


b) Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc đối với trường hợp Khám sức khoẻ định kỳ đơn lẻ hoặc có tên trong danh sách Khám sức khoẻ định kỳ do cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc xác nhận để thực hiện Khám sức khoẻ định kỳ theo hợp đồng.


* Số lượng hồ sơ: (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân).


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh;


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh.


* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 

1. Đối với Khám sức khỏe theo yêu cầu, khám sức khỏe khi tuyển dụng:


- Giấy Khám sức khoẻ được cấp 01 (một) bản cho người được Khám sức khoẻ. Trường hợp người được Khám sức khoẻ có yêu cầu cấp nhiều giấy Khám sức khoẻ thì cơ sở Khám sức khoẻ tiến hành nhân bản (photocopy) giấy Khám sức khoẻ đã có chữ ký của người kết luận trước khi đóng dấu. Số lượng giấy Khám sức khoẻ được nhân bản theo yêu cầu của người được Khám sức khoẻ;

- Sau khi tiến hành việc nhân bản thực hiện việc dán ảnh đóng dấu giáp lai vào giấy Khám sức khoẻ bản photocopy và đóng dấu theo quy định.  

2. Đối với Khám sức khỏe định kỳ:


- Hồ sơ Khám sức khỏe định kỳ do đơn vị quản lý lao động cấp 01 (một) quyển/ người lao động. 


* Phí, lệ phí:


1. Lệ phí  Khám sức khỏe khi tuyển dụng, Khám sức khỏe theo yêu cầu:

 
 - Phí khám sức khoẻ: 70.000 đồng (Mục A4 Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình).

-  Phí cận lâm sàng: 174.000 đồng (Mục C1.2.4.1; C5.1.3; C5.2.6; 36; 38 Quyết định số 17/2012/ QĐ - UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình);


2. Lệ phí Khám sức khỏe định kỳ (thu lệ phí theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai đơn vị).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

* Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khoẻ;

- Quyết định số 1613/QĐ-BYT ngày 15/8/1997 của Bộ Y tế về việc ban hành “tiêu chuẩn phân loại sức khoẻ để khám tuyển, khám định kỳ”cho người lao động;


- Quyết định số 17/2012/QĐ - UBND ngày 03/8/2012 của Ủy ban nhân dan tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý. 


Ghi chú: 


- Các nội dung in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.


- Mẫu giấy khám sức khỏe xem Phụ lục 1, phụ lục 2, phụ lục 3 (Ban hành theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ y tế) đính kèm tại phần III Quyết định công bố TTHC này.

8. Thủ tục Giám định thương tật cho thương binh

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội lập, hoàn chỉnh hồ sơ cho đối tượng khám giám định thương tật cho thương binh theo quy định. Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh.


Địa chỉ: Tổ dân phố 14, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới; 


Điện thoại: (052) 3822339;


 
Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, tết, thứ 7 và Chủ nhật).


  
 Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp Y tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ đúng quy định thì vào sổ theo dõi, viết  giấy mời đối tượng đến khám giám định; 


Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo đúng quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa hướng dẫn đối tượng nộp hồ sơ để hoàn tất theo quy định.


Bước 3: Khám giám định.


- Hồ sơ sau khi nhận được chuyển giao cho các bác sỹ khám để thực hiện các nội dung: Nghiên cứu, lập bệnh án, khám tổng quát, khám chuyên khoa, cận lâm sàng, hoàn chỉnh hồ sơ, có dự kiến tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật; 


- Sau đó bác sỹ lập bệnh án tiến hành viết giấy mời cho đối tượng đến Hội đồng để giám định theo thời gian đã quy định;


- Hội chẩn chuyên môn (định kỳ vào chiều ngày 15 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật có sự dịch chuyển ngày hội chẩn có thông báo trước);


- Mỗi tháng có một phiên họp Hội đồng (định kỳ vào ngày 16 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật thì có sự dịch chuyển ngày họp và có thông báo trước). Tập thể Hội đồng xét từng trường hợp một, Hội đồng nghe Bác sỹ đã chuẩn bị bệnh án báo cáo mọi vấn đề có liên quan (có mặt đương sự). Hội đồng kiểm tra xác nhận ý kiến phát biểu của đương sự rồi mời ra ngoài, sau đó Hội đồng thảo luận và quyết định;


- Bác sỹ lập bệnh án có trách nhiệm dự thảo biên bản theo kết luận của Hội đồng để Phó Chủ tịch Hội đồng phê duyệt trước khi đánh máy. Biên bản giám định của Hội đồng phải có đủ ba chữ ký trong đó ít nhất phải có chữ ký của hai thành viên chuyên môn.


Bước 4: Giao trả kết quả giám định. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa giao kết quả giám định cho  tổ chức yêu cầu giám định. 


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


* Thành phần hồ sơ:


1.Giấy giới thiệu của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. 


2. Trích lục thương tật gốc do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (sao bản chính).


3. Giấy chứng nhận bị thương..


4. Bản chính Chứng minh nhân dân (để đối chiếu).


* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

* Thời hạn giải quyết :

Hội đồng Giám định Y khoa tiến hành giám định theo đúng quy trình giám định từ khi tiếp nhận hồ sơ cho đến khi có biên bản kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa với thời hạn sớm nhất nhưng không quá 30 (ba mươi) ngày.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Quảng Bình;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản giám định thương tật.


* Phí, lệ phí:  

Đối tượng đến khám giám định phải nộp các khoản lệ phí như sau:


- Lệ phí khám giám định y khoa thông thường: 1.150.000 đồng (Mục 1 Thông tư 93/2012/TT-BTC);

- Lệ phí cận lâm sàng (xét nghiệm sinh hoá máu, xét nghiệm huyết học, xét nghiệm nước tiểu toàn phần, siêu âm, điện tim, chụp Xquang) tùy từng đối tượng đến khám và bệnh tật mắc phải mà Bác sỹ chỉ định vào phiếu khám. Mức phí áp dụng theo các biểu được đính kèm tại phần III Quyết định công bố này. Cụ thể: 


- Biểu phí Giám định Y khoa ban hành kèm theo Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính;


- Biểu giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;


- Biểu giá thu một phần viện phí áp dụng cho người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú, kể cả người bệnh có Thẻ Bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Người bị thương thuộc một trong các trường hợp sau được xem xét xác nhận là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (sau đây gọi chung là thương binh):

a) Chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia;


b) Trực tiếp phục vụ chiến đấu trong khi địch bắn phá: Tải đạn, cứu thương, tải thương, đảm bảo thông tin liên lạc, cứu chữa kho hàng, bảo vệ hàng hóa và các trường hợp bảo đảm chiến đấu;


c) Hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tra tấn vẫn không khuất phục, kiên quyết đấu tranh, để lại thương tích thực thể;


d) Làm nghĩa vụ quốc tế mà bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ:


Trường hợp bị thương trong khi học tập, tham quan, du lịch, an dưỡng, chữa bệnh, thăm viếng hữu nghị; làm việc theo hợp đồng kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, lao động thì không thuộc diện xem xét xác nhận là thương binh;


đ) Trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự;


e) Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân;


g) Trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu hoặc diễn tập phục vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm: Bắn đạn thật, sử dụng thuốc nổ; huấn luyện, diễn tập chiến đấu của không quân, hải quân, cảnh sát biển và đặc công; chữa cháy; chống khủng bố, bạo loạn; giải thoát con tin; cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm họa thiên tai;


h) Làm nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;


i) Khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do cơ quan có thẩm quyền giao.


2. Căn cứ chứng minh bị thương trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu:


a) Giấy tờ có ghi sức ép hoặc chấn thương; danh sách người bị thương của cơ quan, đơn vị quản lý đối tượng khi bị thương có ghi tên cá nhân bị thương; 


b) Giấy tờ, tài liệu của cơ quan, đơn vị lập từ ngày 31/12/1994 trở về trước có ghi nhận cá nhân bị thương khi tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu. Trường hợp giấy tờ, tài liệu không ghi các vết thương cụ thể thì căn cứ vào kết quả kiểm tra vết thương thực thể của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền;


c) Người không thuộc lực lượng quân đội, công an bị thương trong kháng chiến chống Pháp ở miền Nam và các chiến trường B, C, K và trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hiện còn vết thương thực thể;


Trường hợp còn dị vật kim khí trong cơ thể thì phải có kết quả chiếu, chụp và kết luận của bệnh viện cấp huyện trở lên khẳng định còn dị vật kim khí trong cơ thể;


d) Người không thuộc lực lượng công an bị thương trong kháng chiến chống Pháp ở miền Bắc và trong thời kì chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc hiện có kết quả chiếu, chụp và kết luận của bệnh viện cấp huyện trở lên.


(Điều 27 mục 6 Nghị định 31/2013/NĐ - CP)

* Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Nghị định số 31/2013/NĐ - CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;


- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;


- Thông tư số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ quốc phòng hướng dẫn xác nhận Liệt sĩ, Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ;

-  Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa; 


- Quyết định số 17/2012/QĐ - UBND ngày 03/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý; 


- Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định bổ sung mức thu một phần viện phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


Ghi chú: 


- Các nội dung in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.

9. Thủ tục Giám định khả năng lao động đối với bệnh binh


* Trình tự thực hiện:


Bước 1: Trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội lập, hoàn chỉnh hồ sơ cho đối tượng khám giám định theo quy định. Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm giám định Y khoa - Pháp y tỉnh;


Địa chỉ: Tổ dân phố 14, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới; 


SĐT: (052) 3822339;


Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, tết, thứ 7 và Chủ nhật ).


Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.

 Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ đúng quy định thì vào sổ theo dõi, viết  giấy mời đối tượng đến khám giám định; 


Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo đúng quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa hướng dẫn đối tượng nộp hồ sơ để hoàn tất theo quy định.


Bước 3: Khám giám định.


- Hồ sơ sau khi nhận được chuyển giao cho các bác sỹ khám để thực hiện các nội dung: Nghiên cứu, lập bệnh án, khám tổng quát, khám chuyên khoa, cận lâm sàng, hoàn chỉnh hồ sơ, có dự kiến tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh tật;


- Sau đó bác sỹ lập bệnh án tiến hành viết giấy mời cho đối tượng đến Hội đồng để giám định theo thời gian đã quy định;


- Hội chẩn chuyên môn (định kỳ vào chiều ngày 15 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật có sự dịch chuyển ngày hội chẩn có thông báo trước);


- Mỗi tháng có một phiên họp Hội đồng (định kỳ vào ngày 16 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật thì có sự dịch chuyển ngày họp và có thông báo trước). Tập thể Hội đồng xét từng trường hợp một, Hội đồng nghe Bác sỹ đã chuẩn bị bệnh án báo cáo mọi vấn đề có liên quan (có mặt đương sự). Hội đồng kiểm tra xác nhận ý kiến phát biểu của đương sự rồi mời ra ngoài, sau đó Hội đồng thảo luận và quyết định;


- Bác sỹ lập bệnh án có trách nhiệm dự thảo biên bản theo kết luận của Hội đồng để Phó Chủ tịch Hội đồng phê duyệt trước khi đánh máy. Biên bản giám định của Hội đồng phải có đủ ba chữ ký trong đó ít nhất phải có chữ ký của hai thành viên chuyên môn.


Bước 4: Giao trả kết quả giám định.


 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa giao kết quả giám định cho cá nhân, tổ chức yêu cầu giám định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần hồ sơ:


1. Giấy giới thiệu của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;


2. Giấy chứng nhận bệnh tật;


3. Biên bản gốc khám lần đầu trong Quân đội;


4. Nếu khám lần 2 nộp kèm theo biên bản khám gần nhất của Hội đồng giám định Y khoa tỉnh;


5. Giấy ra viện điều trị do bệnh cũ tái phát (Bệnh mắc trong thời gian ngủ trong quân đội) có chẩn đoán rõ ràng;


6. Bản chính Chứng minh nhân dân (để đối chiếu).



* Số lượng hồ sơ:  01 (một) bộ.

* Thời hạn giải quyết :

Hội đồng Giám định y khoa tiến hành giám định theo đúng quy trình giám định từ khi tiếp nhận hồ sơ cho đến khi có biên bản kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa với thời hạn sớm nhất nhưng không quá 30 (ba mươi) ngày.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng giám định y khoa tỉnh Quảng Bình;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản giám định khả năng lao động.


* Phí, lệ phí: Đối tượng đến khám giám định phải nộp các khoản lệ phí như sau:


- Lệ phí khám giám định y khoa thông thường: 1.150.000 đồng (Mục 1 Thông tư 93/2012/TT-BTC);

- Lệ phí cận lâm sàng (xét nghiệm sinh hoá máu, xét nghiệm huyết học, xét nghiệm nước tiểu toàn phần, siêu âm, điện tim, chụp Xquang) tùy từng đối tượng đến khám và bệnh tật mắc phải mà Bác sỹ chỉ định vào phiếu khám. Mức phí áp dụng theo các biểu được đính kèm tại phần III Quyết định công bố này. Cụ thể: 


- Biểu phí Giám định Y khoa ban hành kèm theo Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính;


- Biểu giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;


- Biểu giá thu một phần viện phí áp dụng cho người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú, kể cả người bệnh có Thẻ Bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Người bị mắc bệnh thuộc một trong các trường hợp sau được xem xét xác nhận là bệnh binh:


1. Chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia;


2. Trực tiếp phục vụ chiến đấu trong khi địch bắn phá: tải đạn, cứu thương, tải thương, đảm bảo thông tin liên lạc, cứu chữa kho hàng, bảo vệ hàng hóa và các trường hợp đảm bảo chiến đấu;


3. Hoạt động liên tục ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ mười lăm tháng trở lên;


4. Hoạt động ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật chưa đủ mười lăm tháng nhưng có đủ mười năm trở lên công tác trong quân đội nhân dân, công an nhân dân;


5. Làm nghĩa vụ quốc tế mà mắc bệnh trong khi thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp mắc bệnh trong khi học tập, tham quan, du lịch, an dưỡng, chữa bệnh, thăm viếng hữu nghị; Làm việc theo hợp đồng kinh tế, khoa học kĩ thuật, văn hóa, giáo dục, lao động thì không thuộc diện xem xét xác nhận là bệnh binh;


6. Thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh;


7. Khi đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do cơ quan có thẩm quyền giao;


8. Mắc bệnh do một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d đã xuất ngũ mà bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần;


9. Đã có đủ 15 năm công tác trong quân đội nhân dân, công an nhân dân nhưng không đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí.


(Điều 33 Mục 7 Nghị định số 31/2013/NĐ - CP)

* Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:


-  Nghị định số 31/2013/NĐ - CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;


- Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa; 


- Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;


- Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định bổ sung mức thu một phần viện phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;


Ghi chú: 


- Các nội dung in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.

10. Thủ tục Giám định đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hoá học

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ.


Sở Lao động, Thương binh và Xã hội lập, hoàn chỉnh hồ sơ cho đối tượng khám giám định đối với người hoạt động kháng bị phơi nhiễm với chất độc hóa học theo quy định. Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp Y tỉnh;


Địa chỉ: Tổ dân phố 14, Phường Nam lý, Thành phố Đồng Hới;

Số điện thoại (052) 3822339;

Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, tết, thứ 7 và Chủ nhật ).

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ đúng quy định thì vào sổ theo dõi, viết  giấy mời đối tượng đến khám giám định;


- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo đúng quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa hướng dẫn đối tượng nộp hồ sơ để hoàn tất theo quy định.


Bước 3: Khám giám định.

- Hồ sơ sau khi nhận được chuyển giao cho các bác sỹ khám để thực hiện các nội dung: Nghiên cứu, lập bệnh án, khám tổng quát, khám chuyên khoa, cận lâm sàng, hoàn chỉnh hồ sơ, có dự kiến tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh tật; 

- Sau đó bác sỹ lập bệnh án tiến hành viết giấy mời cho đối tượng đến Hội đồng để giám định theo thời gian đã quy định;


- Hội chẩn chuyên môn (định kỳ vào chiều ngày 15 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật có sự dịch chuyển ngày hội chẩn có thông báo trước);

- Mỗi tháng có một phiên họp Hội đồng (định kỳ vào ngày 16 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật thì có sự dịch chuyển ngày họp và có thông báo trước). Tập thể Hội đồng xét từng trường hợp một, Hội đồng nghe Bác sỹ đã chuẩn bị bệnh án báo cáo mọi vấn đề có liên quan (có mặt đương sự). Hội đồng kiểm tra xác nhận ý kiến phát biểu của đương sự, sau đó Hội đồng thảo luận và quyết định;

- Bác sỹ lập bệnh án có trách nhiệm dự thảo biên bản để Phó Chủ tịch Hội đồng phê duyệt trước khi đánh máy. Biên bản của Hội đồng phải có đủ ba chữ ký trong đó ít nhất phải có chữ ký của hai thành viên chuyên môn.

Bước 4: Giao trả kết quả giám định. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa giao kết quả giám định cho tổ chức yêu cầu giám định. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


* Thành phần hồ sơ:

1) Giấy giới thiệu của Sở Lao động, Thương binh Xã hội do Giám đốc hoặc Phó Giám đốc ký tên và đóng dấu (Mẫu 1);

2) Bản khai cá nhân;

3) Bản tóm tắt bệnh án điều trị bệnh, tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hoá học tại các bệnh viện của nhà nước từ tuyến huyện trở lên hoặc giấy ra viện của các bệnh viện tuyến trung ương theo phân tuyến kỹ thuật của bộ Y tế. Bản tóm tắt bệnh án và giấy ra viện phải được Giám đốc hoặc Phó Giám đốc bệnh viện ký tên và đóng dấu;


4) Bản chính Chứng minh nhân dân (để đối chiếu).

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.


* Thời hạn giải quyết :


Hội đồng Giám định y khoa tiến hành giám định theo đúng quy trình giám định từ khi tiếp nhận hồ sơ cho đến khi có biên bản kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa với thời hạn sớm nhất nhưng không quá 60 (sáu mươi) ngày.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng giám định y khoa tỉnh Quảng Bình;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học.

* Phí, lệ phí:  

Đối tượng đến khám giám định phải nộp các khoản lệ phí như sau:


- Lệ phí khám giám định y khoa thông thường: 1.150.000 đồng (Mục 1 Thông tư 93/2012/TT-BTC);

- Lệ phí cận lâm sàng (xét nghiệm sinh hoá máu, xét nghiệm huyết học, xét nghiệm nước tiểu toàn phần, siêu âm, điện tim, chụp Xquang) tùy từng đối tượng đến khám và bệnh tật mắc phải mà Bác sỹ chỉ định vào phiếu khám. Mức phí áp dụng theo các biểu được đính kèm tại phần III Quyết định công bố này. Cụ thể: 


- Biểu phí Giám định Y khoa ban hành kèm theo Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính;


- Biểu giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;


- Biểu giá thu một phần viện phí áp dụng cho người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú, kể cả người bệnh có Thẻ Bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


  Giấy giới thiệu khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

1. Đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ ngày 01 tháng 8 năm 1961 đến 30 tháng 4 năm 1975 tại các vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hóa học ở chiến trường B, C, K (kể cả 10 xã: Vĩnh Quang, Vĩnh Giang, Vĩnh Tân, Vĩnh Thành, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn và Vĩnh Thủy thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).


2. Do nhiễm chất độc hóa học dẫn đến một trong các trường hợp bệnh tật sau:


a) Mắc bệnh theo danh mục bệnh tật do Bộ Y tế quy định làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên;


b) Vô sinh;


c) Sinh con dị dạng, dị tật theo danh mục dị dạng, dị tật do Bộ Y tế quy định.


(Điểm 1,2 Điều 39 Mục 8 Nghị định 31/2013/NĐ-CP)


* Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:


- Nghị định số 31/2013/NĐ - CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;


- Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa; 


- Thông tư số 41/2013/TTLT- BYT- BLĐTBXH ngày 18/11/2013 của Bộ y tế, Bộ lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hoá học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ;


- Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;


- Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định bổ sung mức thu một phần viện phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;


Ghi chú: 


- Các nội dung in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.


- Mẫu đơn, mẫu tờ khai xem Mẫu số 1 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT - BYT - BLĐTBXH) đính kèm tại phần III Quyết định công bố TTHC này.

11. Thủ tục Giám định khả năng lao động lần đầu đối với người lao động đang làm việc

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ.

 Người sử dụng lao động hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc Hội đồng Giám định y khoa tỉnh có trách nhiệm yêu cầu người lao động nộp các giấy tờ có liên quan, lập, hoàn chỉnh hồ sơ giám định theo quy định. Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh;

        
Địa chỉ: Tổ dân phố 14, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới;


Số điện thoại: (052) 3822339;


Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, tết, thứ 7 và Chủ nhật ).

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ đúng quy định thì vào sổ theo dõi, viết giấy mời đối tượng đến khám giám định;

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo đúng quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa hướng dẫn đối tượng nộp hồ sơ để hoàn tất theo quy định.

Bước 3: Khám giám định.

- Hồ sơ sau khi nhận được chuyển giao cho các bác sỹ khám để thực hiện các nội dung: Nghiên cứu, lập bệnh án, khám tổng quát, khám chuyên khoa, cận lâm sàng, hoàn chỉnh hồ sơ, có dự kiến tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh tật để thực hiện chế độ;

- Sau đó bác sỹ lập bệnh án tiến hành viết giấy mời cho đối tượng đến Hội đồng để giám định theo thời gian đã quy định;

- Hội chẩn chuyên môn (định kỳ vào chiều ngày 15 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật có sự dịch chuyển ngày hội chẩn có thông báo trước);


- Mỗi tháng có một phiên họp Hội đồng (định kỳ vào ngày 16 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật thì có sự dịch chuyển ngày họp và có thông báo trước). Tập thể Hội đồng xét từng trường hợp một, Hội đồng nghe bác sỹ đã chuẩn bị bệnh án báo cáo mọi vấn đề có liên quan (có mặt đương sự). Hội đồng kiểm tra xác nhận ý kiến phát biểu của đương sự rồi mời ra ngoài, sau đó Hội đồng thảo luận và quyết định;


- Bác sỹ lập bệnh án có trách nhiệm dự thảo biên bản theo kết luận của Hội đồng để Phó Chủ tịch Hội đồng phê duyệt trước khi đánh máy. Biên bản giám định của Hội đồng phải có đủ ba chữ ký trong đó ít nhất phải có chữ ký của hai thành viên chuyên môn.

Bước 4: Giao trả kết quả giám định.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa giao kết quả giám định cho cá nhân, tổ chức yêu cầu giám định.

       * Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


       * Thành phần hồ sơ:

1. Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động. Trường hợp người lao động đang bảo lưu thời gian đóng Bảo hiểm xã hội, cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh cấp giấy giới thiệu (theo mẫu);

2. Giấy đề nghị giám định (theo mẫu);

3. Tóm tắt hồ sơ của người lao động (theo mẫu).;


4. Bản chính Chứng minh nhân dân (để đối chiếu).

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

* Thời hạn giải quyết : 

Trong thời gian 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ giám định hợp lệ, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh tiến hành khám giám định và thông báo kết quả cho đối tượng yêu cầu khám giám định.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Quảng Bình;


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giám định y khoa - Pháp y tỉnh;

 - Cơ quan phối hợp: Bảo hiểm xã hội tỉnh.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản giám định khả năng lao động.

* Phí, lệ phí: 



Đối tượng đến khám giám định phải nộp các khoản lệ phí như sau:


- Lệ phí khám giám định y khoa thông thường: 1.150.000 đồng (Mục 1 Thông tư 93/2012/TT-BTC);

- Lệ phí cận lâm sàng (xét nghiệm sinh hoá máu, xét nghiệm huyết học, xét nghiệm nước tiểu toàn phần, siêu âm, điện tim, chụp Xquang) tùy từng đối tượng đến khám và bệnh tật mắc phải mà Bác sỹ chỉ định vào phiếu. Mức phí áp dụng theo các biểu được đính kèm tại phần III Quyết định công bố này. Cụ thể: 


- Biểu phí Giám định Y khoa ban hành kèm theo Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính;


- Biểu giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;


- Biểu giá thu một phần viện phí áp dụng cho người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú, kể cả người bệnh có Thẻ Bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


1. Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT);


2. Giấy đề nghị Giám định (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT);


3. Tóm tắt hồ sơ của người lao động (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT - BYT).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Người lao động đóng BHXH đủ hai mươi năm trở lên;


- Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn lăm tuổi trở lên;


- Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành. 


(Điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006)

* Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

  - Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006;

  - Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ y tế hướng dẫn về hồ sơ và quy trình Giám định Y khoa cho người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội;


  - Thông tư số 93/2012/TT- BTC ngày 05/6/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí Giám định Y khoa;


  - Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám,chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;


  - Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định bổ sung mức thu một phần viện phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Ghi chú: 


 - Các nội dung in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.


 - Mẫu đơn, mẫu tờ khai xem phụ lục số 1, phụ lục số 2, phụ lục số 3 (ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ y tế) đính kèm tại phần III Quyết định công bố TTHC này.
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